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Phụ lục II
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3
(Kèm theo Quyết định số 4638/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN102:2016/

BTTTT

	1 
	H19.1
	Văn phòng UBND tỉnh
	
	 
	
	 
	H19.01.00.000

	1.1
	H19.1.1
	Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh
	Số 01, Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	tthnskdn@gmail.com
	02513.822971
	https://tthnsk-dongnai.
com.vn/
	H19.01.03.000

	1.2
	H19.1.2
	Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai
	236 Phan Trung, Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	tthcc@dongnai.gov.vn
	02518.824824
	
	H19.01.04.000

	2 
	H19.2
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	 
	
	 
	000.00.02.H19

	2.1
	H19.2.1
	Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh
	Khu chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	dona-ict@dognnai.
gov.vn
	02513.827555
	https://ttcntttdn.dongnai.
gov.vn
	000.01.02.H19

	2.2
	H19.2.2
	Thanh tra Sở
	Số 01, Nguyễn Ái Quốc, P.Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
	tt.stttt@dongnai.gov.vn
	02513.810388
	https://stttt.dongnai

.gov.vn
	000.02.02.H19

	3 
	H19.3
	Sở Nội vụ
	
	 
	
	 
	000.00.03.H19

	3.1
	H19.3.1
	Ban Thi đua khen thưởng
	Số 02 Nguyễn Văn Trị, Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	bantdkt@dongnai.gov.vn
	02513.847635
	
	000.01.03.H19

	3.2
	H19.3.2
	Ban Tôn giáo
	Số 17 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	bantongiao@dongnai.gov.vn
	02513.847436
	http://bantongiao.
dongnai.gov.vn
	000.02.03.H19

	3.3
	H19.3.3
	Chi cục Văn thư Lưu trữ
	4/22/10A phường Quang Vinh
	ccvtlt.snv@dongnai.gov.vn
	02513.822569
	http://vanthuluutru.
dongnai.gov.vn/
	000.03.03.H19

	3.4
	H19.3.4
	Thanh tra Sở
	Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	thanhtra.snv@
dongnai.gov.vn
	02513.822518
	
	000.04.03.H19

	4 
	H19.4
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	 
	
	 
	000.00.04.H19

	4.1
	H19.4.1
	Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai
	108 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	dkkd.skhdt@
donngnai.gov.vn
	02518.850777
	
	000.01.04.H19

	4.2
	H19.4.2
	Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
	Số 143,  đường Hà Huy Giáp, KP3, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa; Đồng Nai
	dpidongnai.tttvhtdn@gmail. com
	02516.500565
	http://tvhtdn.gov.vn
	000.02.04.H19

	4.3
	H19.4.3
	Thanh tra Sở
	Số 2 Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình; Biên Hòa; Đồng Nai
	
	02513.822505
	
	000.03.04.H19

	5 
	H19.5
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	 
	
	 
	000.00.05.H19

	5.1
	H19.5.1
	Trung tâm Khoa học và Công nghệ
	1597 Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	Phongkinhdoanhktdc@gmail.com
	02513.825565
	http://www.
tkcdongnai.gov.vn/
	000.01.05.H19

	5.2
	H19.5.2
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
	BN1-42, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
	tbtdongnai@tbtvn.org
	02513.686618
	http://tdc-dongnai.
gov.vn/
	000.04.05.H19

	5.3
	H19.5.3
	Thanh tra Sở
	Số 1597 đường Phạm Văn Thuận - P.Thống Nhất - TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.822297
	
	000.05.05.H19

	6 
	H19.7
	Sở Công Thương
	
	 
	
	 
	000.00.07.H19

	6.1
	H19.7.1
	Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai
	165A, CMT8, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
	kctvptcn@dongnai.gov.vn
	02513.842534
	
	000.01.07.H19

	6.2
	H19.7.2
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai
	Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	xttms@dongnai.gov.vn
	02513.822220
	xttmdn.dongnai.gov.vn
	000.02.07.H19

	6.3
	H19.7.3
	Thanh tra Sở
	Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	thanhtrasct@dongnai.gov.vn 
	02513.822232
	
	000.05.07.H19

	7 
	H19.8
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	
	000.00.08.H19

	7.1
	H19.8.1
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Số 520 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn
	02518.823352
	http://ttcntt.stnmt. dongnai.gov.vn/
	000.01.08.H19

	7.2
	H19.8.2
	Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai
	Số 2A Phạm Văn Khoai,
phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	vpdkqsddstnmt@
dongnai.gov.vn
	02513.822989


	
	000.02.08.H19

	7.3
	H19.8.3
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	Số 236 Phan Trung, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ttptqdstnmt@
dongnai.gov.vn
	02513.840749
	https://ttptquydat.stnmt. dongnai.gov.vn/
	000.03.08.H19

	7.4
	H19.8.4
	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
	Số 520 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ttkttnmt@dongnai.gov.vn
	02513.894066
	http://ttkttnmt.dongnai

.gov.vn/
	

	7.5
	H19.8.5
	Chi cục Quản lý đất đai Đồng Nai
	Số 236 Phan Trung, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ccqlddstnmt@
dongnai.gov.vn
	02518.825738
	
	000.06.08.H19

	7.6
	H19.8.6
	Chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai
	Số 236 Phan Trung, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02518.608011


	
	000.07.08.H19

	7.7
	H19.8.7
	Quỹ Bảo vệ môi trường Đồng Nai
	Số 236 Phan Trung, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	qbvmttnmt@
dongnai.gov.vn
	02518.878494
	
	000.08.08.H19

	7.8
	H19.8.8
	Thanh tra Sở
	Số 520 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.826602


	
	000.09.08.H19

	8 
	H19.9
	Sở Tư pháp
	
	 
	
	 
	000.00.09.H19

	8.1
	H19.9.1
	Phòng Công chứng số 1
	1B, đường 30/4, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.823425
	
	000.01.09.H19

	8.2
	H19.9.2
	Phòng Công chứng số 3
	Khu phố 1, đường CMT8, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.870292
	
	000.03.09.H19

	8.3
	H19.9.3
	Phòng Công chứng số 4
	Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	
	
	
	000.04.09.H19

	8.4
	H19.9.4
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
	1B, đường 30/4, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	05213.917445
	
	000.05.09.H19

	8.5
	H19.9.5
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	Số 224, đường 30/4, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.821047
	http://tgpl.dongnai.gov.vn
	000.06.09.H19

	8.6
	H19.9.6
	Thanh tra Sở
	Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.941582
	http://stp.dongnai.gov.vn
	000.07.09.H19

	9 
	H19.10
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	
	 
	
	 
	000.00.10.H19

	9.1
	H19.10.1
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
	Quốc lộ 20 - KM 105, ấp 3 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	bqlrphtp.dongnai.gov.vn
	0251.3853022
	
	000.03.10.H19

	9.2
	H19.10.2
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc
	Ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	bqlrphxl@dongnai.gov.vn
	0251.3758336
	
	000.04.10.H19

	9.3
	H19.10.3
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành
	Số 14, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Banqlrphlongthanh@gmail. com
	0251.3844127
	
	000.05.10.H19

	9.4
	H19.10.4
	Chi cục Thủy sản
	Đường Đồng Khởi, khu phố 3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	cctsdn@gmail.com
	0251.8878278
	http://qlcldongnai.vn/
	000.08.10.H19

	9.5
	H19.10.5
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	Đường Đồng Khởi, khu phố 3, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ccbvtv@dongnai.gov.vn
	0251.3894740
	
	000.09.10.H19

	9.6
	H19.10.6
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Số 11, đường Đồng Khởi, phườngTam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Chicucthuydongnai

@gmail.com
	0251.3822980
	http://chicucthuydnai.

gov.vn/
	000.10.10.H19

	9.7
	H19.10.7
	Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản
	Đường Đồng Khởi, khu phố 3, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Chicucqlcldn@gmail.com
	0251.8878245
	http://qlcldongnai.vn/
	000.11.10.H19

	9.8
	H19.10.8
	Chi cục Kiểm lâm
	Khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	cckl@dongnai.gov.vn
	02513.992053
	
	000.12.10.H19

	9.9
	H19.10.9
	Thanh tra Sở
	Đường Đồng Khởi, khu phố 3, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	0251.3823786
	
	000.15.10.H19

	9.10
	H19.10.10
	Văn phòng Điều phối Chương trình
	Đường Đồng Khởi, khu phố 3, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	vpdpntm.dongnai@gmail. com
	0251.3824378
	
	000.16.10.H19

	9.11
	H19.10.11
	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh
	Đường Đồng Khởi, khu phố 3, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ttdvnn.snnptnt@dongnai.gov.vn
	0251.2860117
	dvnndongnai.vn
	000.17.10.H19

	9.12
	H19.10.12
	Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
	Đường Đồng Khởi, khu phố 3, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Moitruongrungdongnai@ gmail.com
	0251.3894800
	
	000.18.10.H19

	10 
	H19.11
	Sở Giao thông vận tải
	
	 
	
	 
	000.00.11.H19

	10.1
	H19.11.1
	Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng
	1032 Xa lộ Hà Nội, P.Bình Đa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Ttqldhvthkdn@dongnai.gov.vn
	02518.8869561
	
	000.01.11.H19

	10.2
	H19.11.2
	Khu Quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy 
	Số 18, Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	vbkqldbdt@dongnai

.gov.vn
	02513.491764
	
	000.02.11.H19

	10.3
	H19.11.3
	Cảng vụ đường thủy nội địa
	Số 11, Hoàng Minh Châu, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	cangvu2019@gmail.com
	02513.952956
	
	000.03.11.H19

	10.4
	H19.11.4
	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
	Số 25 đường 2A, KCN Biên Hòa, 2, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	t6001svr@gmail.com
	02513.891744
	
	000.04.11.H19

	10.5
	H19.11.5
	Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại I
	Khu phố 5, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ptc.tcngtvt@gmail.com
	0513.951626
	
	000.06.11.H19

	10.6
	H19.11.6
	Thanh tra Sở
	Số 2233/1, KP3, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ttgdongnai1@gmail.com
	02513.918007
	
	000.08.11.H19

	11 
	H19.12
	Sở Y tế
	
	 
	
	 
	000.00.12.H19

	11.1 
	H19.12.1
	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	Số 161, Cách Mạng Tháng Tám, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	Chicucdansodongnai @gmail.com
	02513843075
	
	000.01.12.H19

	11.2 
	H19.12.2
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Số 59, Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	Ccattpdongnai@gmail.com
	02518.820775
	dongnai.vfa.gov.vn
	000.02.12.H19

	11.3 
	H19.12.3
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	Số 02, Đồng Khởi, P.Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	Quanlychatluong239@gmail.com
	02518.825609
	dnh.rog.vn
	000.03.12.H19

	11.4 
	H19.12.4
	Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
	Số 234, QL1, P Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	cnttbvtn@gmail.com
	02513.883660
	bvthongnhatdn.vn
	000.04.12.H19

	11.5 
	H19.12.5
	Bệnh viện Da liễu
	Khu phố 3, P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	Dalieudongnai@gmail.com
	02513.999268
	Benhviendalieu

dongnai.com
	000.05.12.H19

	11.6 
	H19.12.6
	Bệnh viện Y học Cổ truyền
	Đường Đồng Khởi, khu phố 9, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	Benhvienydctdongnai@gmail.com
	02518.872031
	Benhvienydctdongnai.vn
	000.06.12.H19

	11.7 
	H19.12.7
	Bệnh viện Phổi Đồng Nai
	Khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	tchcbvphoi@gmail.com
	02513.510166
	bvphoidongnai.com
	000.07.12.H19

	11.8 
	H19.12.8
	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	Khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	Bvnhidongdn@gmail.com
	02513.891483
	Benhviennhidongnai.org.vn
	000.08.12.H19

	11.9 
	H19.12.9
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán
	KP. Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	Bvdkkvdinhquan@gmail. com
	02513.851532
	Benhviendinhquan.vn
	000.09.12.H19

	11.10 
	H19.12.10
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
	Số 01, Lý Thái Tổ, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Benhvienlongthanh.dn@ gmail.com
	02513.546434
	
	000.10.12.H19

	11.11
	H19.12.11
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh
	Số 911, đường 21/4, phường Suối Tre, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	Benhviendkkvlk@gmail.com
	02513.877236
	Benhvienlongkhanh.vn
	000.11.12.H19

	11.12
	H19.12.12
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
	Khu phố 9, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
	dongnaicdc@gmai.com
	02513.897208
	dongnaicdc.vn
	000.12.12.H19

	11.13 
	H19.12.13
	Trung tâm Giám định y khoa
	Số 64, đường 30/4, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Trungtamgiamđinhykhoadn @gmail.com
	02513.822576
	
	000.13.12.H19

	11.14 
	H19.12.14
	Trung tâm Pháp y
	Số 02, đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ttpydongnai@gmail.com
	02513.816665
	
	000.14.12.H19

	11.15 
	H19.12.15
	Trung tâm Kiểm nghiệm
	Khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Ttkndongnai@yahoo.com.vn
	02513.818215
	
	000.15.12.H19

	11.16 
	H19.12.16
	Trung tâm Y tế huyện Định Quán
	Khu phố Hiệp Tâm 1, TT.Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai
	ytdq.huyendinhquan@gmail.com
	02513.852266
	
	000.16.12.H19

	11.17 
	H19.12.17
	Trung tâm Y tế huyện Long Thành
	số 45 đường Tôn Đức Thắng, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành,  Đồng Nai
	ttyt.lt@dongnai.gov.vn
	02513.844242
	ttytlongthanh.dongnai. gov.vn
	000.17.12.H19

	11.18 
	H19.12.18
	Trung tâm Y tế thành phố Long Khánh
	Số 03, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	Ttytlongkhanhs@gmail.com
	02513.877234
	
	000.18.12.H19

	11.19 
	H19.12.19
	Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa
	98/487 Phạm Văn Thuận, KP4, P.Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	phcttytbh@gmail.com
	02513.811488
	ttyt-biên-hòa.vn
	000.19.12.H19

	11.20
	H19.12.20
	Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả,  xã Long Giao,  huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	Benhviendkcm@gmail.com
	02513.878.821
	ttytcammy.vn
	000.20.12.H19

	11.21 
	H19.12.21
	Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc
	Ngã 3 Suối Cát - Suối Cát - huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	hcthxl@gmail.com
	02513.871124
	Trungtamytexuanloc.com
	000.21.12.H19

	11.22 
	H19.12.22
	Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất
	Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống nhất, Đồng nai
	Bvdkdaugiay@gmail.com
	02513.772177
	benhviendaugiay.com
	000.22.12.H19

	11.23 
	H19.12.23
	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu
	KP3, TT. Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	phongkhnvttyt2017@gmail. com
	02513.861156
	ytevinhcuu.com
	000.23.12.H19

	11.24 
	H19.12.24
	Trung tâm Y tế huyện Tân Phú
	Phạm Ngọc Thạch, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	Bvdktanphu@gmail.com
	02513.856212
	www.trungtamytetanphu.vn
	000.24.12.H19

	11.25 
	H19.12.25
	Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom
	Số 1 đường Đồng Khởi, khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	Bvdktrangbom@gmail.com
	02513.677518
	ttyttrangbom.gov.vn
	000.25.12.H19

	11.26 
	H19.12.26
	Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	ttytnhontrach2017@gmail. com
	02513.561022
	
	000.26.12.H19

	11.27 
	H19.12.27
	Thanh tra Sở
	Số 02, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Thanhtrasytdn@gmail.com
	02513.846848
	
	000.27.12.H19

	12 
	H19.13
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	
	 
	
	 
	000.00.13.H19

	12.1
	H19.13.1
	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật
	Số 2065, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	vhntdongnai@gmail.com
	02513.822896
	http://vhntdongnai.edu.vn
	000.01.13.H19

	12.2
	H19.13.2
	Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao tỉnh Đồng Nai
	Số 5 Đ.Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.828629
	
	000.02.13.H19

	12.3
	H19.13.3
	Thư viện tỉnh Đồng Nai
	Số 1, Quốc lộ 1, P.Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	dongnailib@gmail.com
	02513.917457
	www.thuviendongnai.gov.vn
	000.06.13.H19

	12.4
	H19.13.4
	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai 
	Số 05 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	Anhvuthethaodongnai@ gmail.com
	02513.822548
	www.thethaodongnai.vn
	000.09.13.H19

	12.5
	H19.13.5
	Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Nai
	Số 2, đường 30/4, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	Ttxtdldongnai@gmail.com
	02518.820844
	ttxtdldongnai.vn
	000.10.13.H19

	12.6
	H19.13.6
	Thanh tra Sở
	Số 129, Phan Chu Trinh, Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.827978
	
	000.12.13.H19

	13 
	H19.14
	Sở Xây dựng
	
	 
	
	 
	000.00.14.H19

	13.1
	H19.14.1
	Trung tâm Kiểm Tư vấn - Quy hoạch - Kiểm định xây dựng Đồng Nai
	38 Phan Chu Trinh, Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513. 840 005
	
	

	13.2
	H19.14.2
	Thanh tra Sở
	Số 38, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.846283
	
	000.06.14.H19

	14 
	H19.15
	Sở Tài chính
	
	 
	
	 
	000.00.15.H19

	14.1
	H19.15.1
	Thanh tra Sở
	Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.842284
	
	000.02.15.H19

	15 
	H19.16
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	 
	
	 
	000.00.16.H19

	15.1
	H19.16.1
	Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh
	29R8+5GH, Suối Cao, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	csdtnmt.sldtbxh@dongnai. gov.vn
	02513.871311
	
	000.05.16.H19

	15.2
	H19.16.2
	Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh Đồng Nai
	Phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.883735
	
	000.07.16.H19

	15.3
	H19.16.3
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai
	Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02518.823445
	vieclamdongnai.gov.vn
	000.08.16.H19

	15.4
	H19.16.4
	Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai
	62/8 Cách Mạng Tháng Tám, P.Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.846029
	
	000.09.16.H19

	15.5
	H19.16.5
	Trung tâm Công tác xã hội
	KP.5, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	012513.892185
	
	

	15.6
	H19.16.6
	Thanh tra Sở
	05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.847798
	
	000.11.16.H19

	16
	H19.18
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	 
	
	 
	000.00.18.H19

	16.1
	H19.18.1
	Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh
	Đường Lê Quý Đôn - P.Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai
	
	02513.828107
	Chuyenluong

thevinh.edu.vn/
	000.01.18.H19

	16.2
	H19.18.2
	Trường THPT Ngô Quyền
	328 đường 30/4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.ngoquyen@dongnai.edu. vn
	02513.829029
	nq.edu.vn
	000.02.18.H19

	16.3
	H19.18.3
	Trường THPT Trấn Biên
	Đặng Đức Thuật thuộc phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
	c3.tranbien@dongnai.edu.vn
	02513.894355
	thpttranbien.edu.vn
	000.03.18.H19

	16.4
	H19.18.4
	Trường THPT Chu Văn An
	13, đường Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.chuvanan@dongnai.edu. vn
	02513.825386
	thpt.chuvanan.dongnai.vnedu.vn
	000.04.18.H19

	16.5
	H19.18.5
	Trường THPT Tam Hiệp
	Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.813501
	
	000.05.18.H19

	16.6
	H19.18.6
	Trường THPT Lê Hồng Phong
	Khu phố 7, P. Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
	
	02513.882001
	Lehongphongdongnai. edu.vn
	000.06.18.H19

	16.7
	H19.18.7
	Trường THPT Nam Hà
	113/3 Hiệp Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai
	info@thpt-namha-dongnai. edu.vn
	02513.950365
	namha.edu.vn
	000.07.18.H19

	16.8
	H19.18.8
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	Khu phố 9, Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.nguyentrai@dongnai.edu.vn
	02513.881183
	nguyentraibh.edu.vn
	000.08.18.H19

	16.9
	H19.18.9
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai
	
	02513.834466
	nhc.edu.vn
	000.09.18.H19

	16.10
	H19.18.10
	Trường THPT Tam Phước
	Ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.511420
	
	000.10.18.H19

	16.11
	H19.18.11
	Trường THPT Vĩnh Cửu
	Ấp 1, Tổ 14, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	
	02513.865022
	
	000.11.18.H19

	16.12
	H19.18.12
	Trường THPT Trị An
	Khu phố 8 thị trấn Vĩnh An - Vĩnh Cửu - Đồng Nai
	c3.trian@dongnai.edu.vn
	02513.861143
	thpt.trian.dongnai.vnedu.vn
	000.12.18.H19

	16.13
	H19.18.13
	Trường THPT Long Thành
	82 Tôn Đức Thắng, TTLT, H.Long Thành, Đồng Nai
	c3.longthanh@dongnai.edu. vn
	02513.545024
	thpt.longthanh.dongnai. vnedu.vn
	000.13.18.H19

	16.14
	H19.18.14
	Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	c3.nguyendinhchieu

@dongnai.edu.vn
	02513.844537
	
	000.14.18.H19

	16.15
	H19.18.15
	Trường THPT Bình Sơn
	Thôn 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	c3.binhson@dongnai.edu.vn
	02513.533005
	
	000.15.18.H19

	16.16
	H19.18.16
	Trường THPT Long Phước
	Ấp Phước hòa, Long Phước, H.Long thành, Đồng Nai
	c3.longphuoc@dongnai.edu.vn
	02513.559021
	http://thpt-longphuoc-dongnai.edu.vn
	000.16.18.H19

	16.17
	H19.18.17
	Trường THPT Phước Thiền
	Lý Thái Tổ, Bến Sắn, Nhơn Trạch, Đồng Nai
	
	02513.849127
	
	000.17.18.H19

	16.18
	H19.18.18
	Trường THPT Nhơn Trạch
	Ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	
	02513.518123
	thptnhontrach.edu.vn
	000.18.18.H19

	16.19
	H19.18.19
	Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Phú Hội, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	
	02518.689153
	Thptnguyenbinh

khiemdongnai.edu.vn
	000.19.18.H19

	16.20
	H19.18.20
	Trường THPT Ngô Sĩ Liên
	Hùng Vương, TT. Tràng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	
	02513.866499
	
	000.20.18.H19

	16.21
	H19.18.21
	Trường THPT Thống Nhất A
	Phan Đăng Lưu, khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom,  Đồng Nai
	c3.thongnhata@dongnai.edu.vn
	02513.864198
	thpt.thongnhata.dongnai.vnedu.vn
	000.21.18.H19

	16.22
	H19.18.22
	Trường THPT Thống Nhất
	Ấp Nam Sơn, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	
	02513.764694
	
	000.22.18.H19

	16.23
	H19.18.23
	Trường THPT Dầu Giây
	Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	dni-truongthptdaugiay

@edu.viettel.vn
	02513.762810
	thptdaugiay.edu.vn
	000.23.18.H19

	16.24
	H19.18.24
	Trường THPT Kiệm Tân
	Ấp Bạch Lâm - xã Gia Tân 2 - Huyện Thống Nhất - Tỉnh Đồng Nai
	c3.kiemtan@edu.vn
	02513.867151
	edu.viettel.vn/?page

=home&site=52563
	000.24.18.H19

	16.25
	H19.18.25
	Trường THPT Điểu Cải
	Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai
	c3.dieucai@dongnai.edu.vn
	02513.639043
	thpt.dieucai.

dongnai.vnedu.vn
	000.25.18.H19

	16.26
	H19.18.26
	Trường THPT Phú Ngọc
	Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai
	
	02513.631007
	
	000.26.18.H19

	16.27
	H19.18.27
	Trường THPT Tân Phú
	17/3, Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai
	
	02513.851195
	
	000.27.18.H19

	16.28
	H19.18.28
	Trường THPT Định Quán
	Quốc lộ 20, ấp Hiệp Thương, TT. Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai
	c3.dinhquan@dongnai.edu. vn
	02513.851103
	thptdinhquan.edu.vn
	000.28.18.H19

	16.29
	H19.18.29
	Trường THPT Đoàn Kết
	TT. Tân Phú - huyện Tân Phú - Đồng Nai
	
	02513.795284
	thptdoanket-

tanphu.edu.vn
	000.29.18.H19

	16.30
	H19.18.30
	Trường THPT Thanh Bình
	39 QL20, TT. Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	
	02513.661956
	
	000.30.18.H19

	16.31
	H19.18.31
	Trường THPT Tôn Đức Thắng
	Ấp 4 xã Phú Lập - huyện Tân Phú - Đồng Nai
	c3.tonducthang@dongnai.edu.vn
	02513.691357
	thpt-tonducthang.edu.vn
	000.31.18.H19

	16.32
	H19.18.32
	Trường THPT Trần Phú
	QL1A, Suối Tre, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	
	02513.726311
	thpt.tranphu.dongnai.

vnedu.vn
	000.32.18.H19

	16.33
	H19.18.33
	Trường THPT Long Khánh
	Số 10 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân Hòa, huyện Long Khánh, Đồng Nai
	c3longkhanh@dongnai.edu. vn
	02513.877245
	c3.longkhanh.dongnai.

edu.vn
	000.33.18.H19

	16.34
	H19.18.34
	Trường THPT Xuân Lộc
	ĐT 766, TT. Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	c3.xuanloc@dongnai.edu.vn
	02513.871115
	thptxuanloc.edu.vn
	000.34.18.H19

	16.35
	H19.18.35
	Trường THPT Xuân Thọ
	Xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	c3.xuantho@dongnai.edu.vn
	0985582193
	thptxuantho.edu.vn
	000.35.18.H19

	16.36
	H19.18.36
	Trường THPT Xuân Hưng
	Ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc. tỉnh Đồng Nai
	
	02513.756081
	www.thptxuanhung.edu. vn
	000.36.18.H19

	16.37
	H19.18.37
	Trường THPT Sông Ray
	Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.713353
	
	000.37.18.H19

	16.38
	H19.18.38
	Trường THPT Võ Trường Toản
	Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02518.607816
	
	000.38.18.H19

	16.39
	H19.18.39
	Trường THPT Cẩm Mỹ
	Xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	c3.xuanmy@dongnai.edu.vn
	02513.790113
	thpt-cammy.edu.vn
	000.39.18.H19

	16.40
	H19.18.40
	Trường THPT Hòang Diệu
	180 Ngô Quyền, Bảo Vinh, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	
	02513.792568
	
	000.40.18.H19

	16.41
	H19.18.41
	Trường THCS và THPT Huỳnh Văn Nghệ
	Ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	
	02513.862034
	
	000.41.18.H19

	16.42
	H19.18.42
	Trường THCS và THPT Bàu Hàm
	Ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, Bầu Hàm, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	
	02513.670611
	
	000.42.18.H19

	16.43
	H19.18.43
	Trường THCS và THPT Đắc Lua
	Đắc Lua 2, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	
	0633884564
	
	000.43.18.H19

	16.44
	H19.18.44
	Trường THCS và THPT Tây Sơn
	Ấp 6, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai
	c3.tayson@dongnai.edu.vn
	02516.537449
	thcs-thpt-tayson.edu.vn
	000.44.18.H19

	16.45
	H19.18.45
	Trường PT Dân tộc nội trú liên huyện
	Ấp Hiệp Quyết, TT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.611489
	
	000.45.18.H19

	16.46
	H19.18.46
	Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh
	QL1A, Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	
	02518.615759
	ptth-ptdtntdongnai.

violet.vn
	000.46.18.H19

	16.47
	H19.18.47
	Trường PTDTNT - THCS - THPT Điểu Xiểng
	Quốc lộ 1A, ấp Nông Doanh 3, Xuân Định, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	
	02513.721899
	
	000.47.18.H19

	16.48
	H19.18.48
	Trường THCS-THPT Suối Nho
	Ấp 4 xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	c3.suoinho@dongnai.edu.vn
	02513.874046
	thcs-thpt-suoinho.edu.vn
	

	16.49
	H19.18.49
	Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật
	KP3, ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.954171
	
	000.49.18.H19

	16.50
	H19.18.50
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh
	Đường D10, P Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	gdtx@dongnai.edu.vn
	02513.810280
	gdtxdongnai.edu.vn
	000.50.18.H19

	16.51
	H19.18.51
	Thanh tra Sở
	Số 02 Nguyễn Văn Trị - phường Quyết Thắng - TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai
	
	02513.846441
	sgddt.dongnai.gov.vn
	000.51.18.H19

	16.52
	H19.18.52
	Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu
	154/22 Hưng Đạo Vương, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.songnguachau

@dongnai.edu.vn
	02512.611888
	www.abcedu.vn
	

	16.53
	H19.18.53
	Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Bắc Mỹ Marianapolis
	397, đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	info@snamarianapolis.edu.vn
	0251.7302979
	www.snamarianapolis. edu.vn
	

	16.54
	H19.18.54
	Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân
	36 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.ttbuithixuan

@dongnai.edu.vn
	02513.819164
	buithixuandn.com
	

	16.55
	H19.18.55
	Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng
	69A, đường 518 xa lộ Hà Nội, KP5, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.ttdinhtienhoang

@dongnai.edu.vn
	02513.605688
	dinhthuan.vn
	

	16.56
	H19.18.56
	Trường THPT Nguyễn Khuyến
	314/16A Phạm Văn Thuận, KP2, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.dlnguyenkhuyen

@dongnai.edu.vn
	0251.8229678
	thpt.nguyenkhuyen.edu. vn
	

	16.57
	H19.18.57
	Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng
	15/2/16 KP2, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.songngulachong

@dongnai.edu.vn
	02513.952953
	lhbs.edu.vn
	

	16.58
	H19.18.58
	Trường THPT Lê Quý Đôn Long Bình Tân
	Số 01 đường 6A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.lequydonlbt

@dongnai.edu.vn
	02513.991955
	igcschool.edu.vn/ lequydonlongbinhtan
	

	16.59
	H19.18.59
	Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Quyết Thắng
	154/20 KP1, Hưng Đạo Vương, P.Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.lequydonquyethang

@dongnai.edu.vn
	02513822828
	igcschool.edu.vn/

lequydonquyethang
	

	16.60
	H19.18.60
	Trường THPT  Lê Quý Đôn Tân Mai
	79/393A, Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	info.lqdtm@igcschool.edu.vn

c3.ttlequydon@dongnai.edu.vn
	02513.812250
	https://igcschool.edu.vn
	

	16.61
	H19.18.61
	Trường TH-THCS-THPT Tân Hòa
	KP4A, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	c3.tanhoa@dongnai.edu.vn
	02513.985868
	tanhoa.edu.vn
	

	16.62
	H19.18.62
	Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương
	154/20 KP1, Hưng Đạo Vương, P. Quyết Thắng, Đồng Nai
	info.ips@igcschool.edu.vn

c3.thaibinhduong@dongnai.
edu.vn
	02513.940515
	Igcschool.edu.vn/

ipsdongnai
	

	16.63
	H19.18.63
	Trường THCS-THPT Hùng Vương
	KP8, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	c3.hungvuong

@dongnai.edu.vn
	02513.960504
	
	

	16.64
	H19.18.64
	Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng 2
	Xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	c3.dinhtienhoang2

@dongnai.edu.vn
	02512.878999
	
	

	16.65
	H19.18.65
	Trường THCS-THPT Tri Thức
	Tổ 30 QL15B, khu Phước Hải, TT Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	c3.trithuc@dongnai.edu.vn
	02513.524150
	
	

	16.66
	H19.18.66
	Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa
	Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	c3.tttrandainghia

@dongnai.edu.vn
	02513.673333
	
	

	16.67
	H19.18.67
	Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức
	Ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	c3.tttrinhhoaiduc

@dongnai.edu.vn
	02513.676350
	https://igcschool.edu.vn. trinhhoaiduc
	

	16.68
	H19.18.68
	Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
	Ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	c3.dltranquoctuan

@dongnai.edu.vn
	02513.769077
	
	

	16.69
	H19.18.69
	Trường THPT Văn Lang
	Ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, 
	c3.dlvanlang

@dongnai.edu.vn
	
	
	

	16.70
	H19.18.70
	Trường THCS-THPT Lạc Long Quân 
	Ấp 5 xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai
	c3.laclongquan

@dongnai.edu.vn
	
	
	

	16.71
	H19.18.71
	Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Tân Phú
	2415 ấp Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	c3.lequydontp

@dongnai.edu.vn
	02513.858969
	
	

	16.72
	H19.18.72
	Trường THCS-THPT Ngọc Lâm
	Số 26 tổ 4 ấp Ngọc Lâm, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	c3.ttngoclam

@dongnai.edu.vn
	02513.795010
	trunghocngoclam.

edu.vn
	

	16.73
	H19.18.73
	Trường THPT  dân lập Nguyễn Huệ
	Xã Hàng Gòn, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	c3.dlnguyenhue

@dongnai.edu.vn
	02513.796295
	
	

	16.74
	H19.18.74
	Trường TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký
	170 Hồ Xuân Hương, P.Xuân Trung, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	c3.tttruongvinhky

@dongnai.edu.vn
	02513.781334
	https://tvk.edu.vn
	

	16.75
	H19.18.75
	Trường THPT Văn Hiến
	Số 5 CMT8. P. Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	c3.dlvanhien@dongnai.edu. vn
	0251.3877239
	
	

	16.76
	H19.18.76
	Trường THCS-THPT Việt Hoa Quang Chánh
	138 KP2, P. Xuân Trung, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	c3.viethoaquangchanh

@dongnai.edu.vn
	02513.783622
	
	

	16.77
	H19.18.77
	Trường TH-THCS-THPT Hồng Bàng
	133 Hùng Vương, TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	c3.dlhongbang

@dongnai.edu.vn
	02513.740090
	TH-THCS-THPT Hồng Bàng
	

	17
	H19.19
	Sở Ngoại vụ
	
	 
	
	 
	000.00.19.H19

	17.1
	H19.19.1
	Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Đồng Nai
	07 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	dongnaifs@gmail.com
	02513.394431
	donafs.com
	000.01.19.H19

	17.2
	H19.19.2
	Thanh tra Sở
	07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	songoaivu@dongnai.gov.vn
	02513.842619
	ngoaivu.dongnai.gov.vn
	000.02.19.H19

	18
	H19.20
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	
	 
	
	 
	000.00.20.H19

	18.1
	H19.20.1
	Trung tâm Đào tạo cung ứng lao động kỹ thuật
	Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	sstc@diza.vn
	02518.899000
	
	000.01.20.H19

	18.2
	H19.20.2
	Trung tâm Tư vấn đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp
	Số 26 đường 2 A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	cicis@diza.vn
	02513.992023
	
	000.02.20.H19

	18.3
	H19.20.3
	Văn phòng đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	vpdd@diza.vn
	02513.892032
	
	000.03.20.H19

	19
	H19.21
	Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai
	
	 
	
	 
	000.00.21.H19

	19.1
	H19.21.1
	Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học
	Ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.584.788
	
	000.01.21.H19

	20
	H19.22
	UBND thành phố Biên Hòa
	
	 
	
	 
	000.00.22.H19

	20.1
	H19.22.1
	Phòng Nội vụ TP. Biên Hòa
	265, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	pnv-bh@dongnai.gov.vn
	02513.826549
	
	000.01.22.H19

	20.2
	H19.22.2
	Phòng Tư pháp TP. Biên Hòa
	285-287, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ptp-bh@dongnai.gov.vn
	02513.810794
	
	000.02.22.H19

	20.3
	H19.22.3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Biên Hòa
	119, đường Phan Chu Trinh, phường Quanh Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ptckh-bh@dongnai.gov.vn
	02513.943235
	
	000.03.22.H19

	20.4
	H19.22.4
	Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Biên Hòa
	119, đường Phan Chu Trinh, phường Quanh Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ptnmt-bh@dongnai.gov.vn
	02513.943334
	
	000.04.22.H19

	20.5
	H19.22.5
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Biên Hòa
	62, đường Hưng Đạo Vương, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	pldtbxh-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822806
	
	000.05.22.H19

	20.6
	H19.22.6
	Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Biên Hòa
	109, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	pvhtt-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822545
	
	000.06.22.H19

	20.7
	H19.22.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Biên Hòa
	198, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	pgddt-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822382
	http://bienhoa.edu.vn
	000.07.22.H19

	20.8
	H19.22.8
	Phòng Y tế TP. Biên Hòa
	203, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	pyt-bh@dongnai.gov.vn
	02513.813885
	
	000.08.22.H19

	20.9
	H19.22.9
	Thanh tra thành phố Biên Hòa
	67, đường Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	tt-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822865
	
	000.09.22.H19

	20.10
	H19.22.10
	Văn phòng HĐND và UBND TP. Biên Hòa
	Số 90, đường Hưng Đạo Vương, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
	tpbienhoa@dongnai.gov.vn
	02513.822800
	
	000.10.22.H19

	20.11
	H19.22.11
	Phòng Kinh tế TP. Biên Hòa
	78, đường Hưng Đạo Vương, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	pkt-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822559
	
	000.11.22.H19

	20.12
	H19.22.12
	Phòng Quản lý đô thị TP. Biên Hòa
	194, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	pqldt-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822394
	
	000.12.22.H19

	20.13
	H19.22.13
	Ban Quản lý dự án TP. Biên Hòa
	288/4, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	vbqlda-bh@dongnai.gov.vn
	02513.810404
	
	000.13.22.H19

	20.14
	H19.22.14
	Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Biên Hòa
	35, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	dqlttdt.tpbh@dongnai.gov.vn
	02513.822632
	
	000.14.22.H19

	20.15
	H19.22.15
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP. Biên Hòa
	153, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	vbttdn-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822538
	
	000.15.22.H19

	20.16
	H19.22.16
	Trung tâm Dịch vụ công ích TP. Biên Hòa
	290, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	ttdvci-bienhoa@dongnai.gov.vn
	02513.948668
	
	000.16.22.H19

	20.17
	H19.22.17
	Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao TP. Biên Hòa
	12, đường Hoàng Minh Châu, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	vbttvhtttt-bh@dongnai.gov.vn
	02513.842251
	
	000.19.22.H19

	20.18
	H19.22.18
	UBND phường An Bình
	411, đường Trần Quốc Toản, khu phố 12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndpab-bh@dongnai.gov.vn
	02518.860559
	
	000.20.22.H19

	20.19
	H19.22.19
	UBND phường Bình Đa
	Tổ 29, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndpbd-bh@dongnai.gov.vn
	02513.838138
	
	000.21.22.H19

	20.20
	H19.22.20
	UBND phường Bửu Hòa
	Đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndpbh-bh@dongnai.gov.vn
	02513.859301
	
	000.22.22.H19

	20.21
	H19.22.21
	UBND phường Bửu Long
	Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 3, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndpbl-bh@dongnai.gov.vn
	02513.951288
	
	000.23.22.H19

	20.22
	H19.22.22
	UBND phường Hố Nai
	68, đường Thân Nhân Trung, khu phố 8, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndphn-bh@dongnai.gov.vn
	02513.882138
	
	000.24.22.H19

	20.23
	H19.22.23
	UBND phường Hòa Bình
	71, đường CMT8, phường Hòa Bình, thành phố, Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndphb-bh@dongnai.gov.vn
	02513.846 723
	
	000.25.22.H19

	20.24
	H19.22.24
	UBND phường Long Bình
	18, đường Đặng Nguyên, khu phố 3, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndplb-bh@dongnai.gov.vn
	02513.891686
	
	000.26.22.H19

	20.25
	H19.22.25
	UBND phường Long Bình Tân
	Đường Nguyễn Văn Tỏ, khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndplbt-bh@

dongnai.gov.vn
	02513.832201
	
	000.27.22.H19

	20.26
	H19.22.26
	UBND phường Quang Vinh
	2231, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndpqv-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822894
	
	000.28.22.H19

	20.27
	H19.22.27
	UBND phường Quyết Thắng
	63, đường Võ Thị Sáu, khu phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndpqt-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822332
	
	000.29.22.H19

	20.28
	H19.22.28
	UBND phường Tam Hiệp
	544, đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndpth-bh@dongnai.gov.vn
	02513.914305
	
	000.30.22.H19

	20.29
	H19.22.29
	UBND phường Tam Hòa
	1/1, đường Phạm Văn Thuận, khu phố 1, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndpth1-bh@

dongnai.gov.vn
	02513.813165
	
	000.31.22.H19

	20.30
	H19.22.30
	UBND phường Tân Biên
	105/63/36, khu phố 8A phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndptb-bh@dongnai.gov.vn
	02513.881174
	
	000.32.22.H19

	20.31
	H19.22.31
	UBND phường Tân Hiệp
	09, đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndpth3-bh@

dongnai.gov.vn
	02513.825725
	
	000.33.22.H19

	20.32
	H19.22.32
	UBND phường Tân Hòa
	386, khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndpth5-bh@

dongnai.gov.vn
	02513.981518
	
	000.34.22.H19

	20.33
	H19.22.33
	UBND phường Tân Mai
	Khu phố 3, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndptm-bh@

dongnai.gov.vn
	02513.813101
	
	000.35.22.H19

	20.34
	H19.22.34
	UBND phường Tân Phong
	168, đường Hồ Hòa, khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndptp-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822979
	
	000.36.22.H19

	20.35
	H19.22.35
	UBND phường Tân Tiến
	42, đường Lê Thoa, khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndptt-bh@dongnai.gov.vn
	0251.3822944
	
	000.37.22.H19

	20.36
	H19.22.36
	UBND phường Tân Vạn
	194, đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố 2, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndptv-bh@dongnai.gov.vn
	02513.859334
	
	000.38.22.H19

	20.37
	H19.22.37
	UBND phường Thanh Bình
	02, đường Nguyễn Thị Hiền, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndptb1-bh@

dongnai.gov.vn
	02513.846679
	
	000.39.22.H19

	20.38
	H19.22.38
	UBND phường Thống Nhất
	86, đường Nguyễn Văn Hoa, khu phố 4, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndptn-bh@dongnai.gov.vn
	02513.822270
	
	000.40.22.H19

	20.39
	H19.22.39
	UBND phường Trảng Dài
	462, đường Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 3A,  phường Trảng Dài,  thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndptd-bh@dongnai.gov.vn
	02513.890497
	
	000.41.22.H19

	20.40
	H19.22.40
	UBND phường Trung Dũng
	50, đường 30/4, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndptd1-bh@

dongnai.gov.vn
	02513.822869
	
	000.42.22.H19

	20.41
	H19.22.41
	UBND xã An Hòa
	496B, QL 51, phường An Hoà, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubnd-xah@dongnai.gov.vn
	02513.831039
	
	000.43.22.H19

	20.42
	H19.22.42
	UBND xã Hiệp Hòa
	51, đường Đổ Văn Thi, khu phố Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndxhh-bh@dongnai.gov.vn
	02513.959231
	
	000.44.22.H19

	20.43
	H19.22.43
	UBND xã Hóa An
	2429, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ubndxha-bh@dongnai.gov.vn
	02513.955796
	
	000.45.22.H19

	20.44
	H19.22.44
	UBND xã Long Hưng
	01, đường 2, Khu Kinh Tế Mở, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ubnd-xlh@dongnai.gov.vn
	02513.3832484
	
	000.46.22.H19

	20.45
	H19.22.45
	UBND xã Phước Tân
	1393, Quốc lộ 51, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ubnd-xpt@dongnai.gov.vn
	02513.930434
	
	000.47.22.H19

	20.46
	H19.22.46
	UBND xã Tam Phước
	1003, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ubnd-xtp@dongnai.gov.vn
	02513.511021
	
	000.48.22.H19

	20.47
	H19.22.47
	UBND xã Tân Hạnh
	Khu phố 1, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	ubndxth-bh@dongnai.gov.vn
	02513.955868
	
	000.49.22.H19

	20.48
	H19.22.48
	Hội Chữ thập đỏ thành phố Biên Hòa
	29, đường Võ Tánh, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	vbhctd-bh@dongnai.gov.vn
	02513.846006
	
	000.50.22.H19

	20.49
	H19.22.49
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Biên Hòa
	243, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Lầu 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa)
	miuly2525@gmail.com
	02513.943856
	
	000.51.22.H19

	20.50
	H19.22.50
	Hội Người mù thành phố Biên Hòa
	Đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.954354
	
	000.52.22.H19

	20.51
	H19.22.51
	Hội Khuyến học thành phố Biên Hòa
	243, đường CMT8, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.942010
	
	000.53.22.H19

	20.52
	H19.22.52
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Biên Hòa
	243, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Lầu 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa)
	
	
	
	000.54.22.H19

	20.53
	H19.22.53
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Biên Hòa
	243, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Lầu 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa)
	nguoicaotuoibh@gmail.com
	02513.840907
	
	000.55.22.H19

	20.54
	H19.22.54
	Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa
	98/487, đường Phạm Văn Thuận, khu phố 4, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	ttytbienhoa@gmail.com
	02513.811488
	http://xn--ttyt-bin-ha-tbb1i.vn
	000.56.22.H19

	20.55
	H19.22.55
	Bộ CHQS thành phố Biên Hòa
	34F Cách Mạng Tháng 8, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.941384
	
	000.58.22.H19

	20.56
	G01.895.601
	Công an thành phố Biên Hòa
	1991 Đ.Nguyễn Ái Quốc, Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.822887
	
	

	21
	H19.23
	UBND TP. Long Khánh
	
	 
	
	 
	000.00.23.H19

	21.1
	H19.23.1
	Phòng Nội vụ TP. Long Khánh
	53 đường CMT8, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	pnv-lk@dongnai.gov.vn
	02513.876661
	
	000.01.23.H19

	21.2
	H19.23.2
	Phòng Tư pháp TP. Long Khánh
	53 đường CMT8, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ptp-lk@dongnai.gov.vn
	02513.877756
	
	000.02.23.H19

	21.3
	H19.23.3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Long Khánh
	Số 42, đường CMT8, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ptckh-lk@dongnai.gov.vn
	02513.647424
	
	000.03.23.H19

	21.4
	H19.23.4
	Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Long Khánh
	Đường CMT8, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ptnmt-lk@dongnai.gov.vn
	02513.646540
	
	000.04.23.H19

	21.5
	H19.23.5
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Long Khánh
	Số 55, đường CMT8, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	pldtbxh-lk@dongnai.gov.vn
	02513.876074
	
	000.05.23.H19

	21.6
	H19.23.6
	Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Long Khánh
	Số 55, đường CMT8, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	pvhtt-lk@dongnai.gov.vn
	02513.877172
	
	000.06.23.H19

	21.7
	H19.23.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Long Khánh
	Cách Mạng Tháng Tám, Xuân Hoà, Long Khánh, Đồng Nai
	pgddt-lk@dongnai.gov.vn
	02513.781299
	
	000.07.23.H19

	21.8
	H19.23.8
	Phòng Y tế TP. Long Khánh
	328 đường Hùng Vương, Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai
	pyt-lk@dongnai.gov.vn
	02513.785811
	
	000.08.23.H19

	21.9
	H19.23.9
	Thanh tra thành phố Long Khánh
	53 CMT8 - phường Xuân An - thành phố Long Khánh - Đồng Nai
	tt-lk@dongnai.gov.vn
	02513.877155
	
	000.09.23.H19

	21.10
	H19.23.10
	Văn phòng HĐND và UBND TP. Long Khánh
	Số 53, đường CMT8, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	vpubnd-lk@dongnai.gov.vn
	02513.785658
	longkhanh.dongnai.gov. vn
	000.10.23.H19

	21.11
	H19.23.11
	Phòng Kinh tế TP. Long Khánh
	Số 59, đường Cách Mạng Tháng Tám, Xuân Hòa, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	pkt-lk@dongnai.gov.vn
	02513.786275
	
	000.11.23.H19

	21.12
	H19.23.12
	Phòng Quản lý đô thị TP. Long Khánh
	59 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân Hòa, TP.Long Khánh, Đồng Nai
	pqldt-lk@dongnai.gov.vn
	02513.879576
	
	000.12.23.H19

	21.13
	H19.23.13
	Phòng Dân tộc TP. Long Khánh
	53 - Cách Mạng Tháng Tám - Phường Xuân Bình – TP. Long Khánh - Đồng Nai.
	pdt-lk@dongnai.gov.vn
	0941.489.370
	
	000.13.23.H19

	21.14
	H19.23.14
	Ban Quản lý dự án TP. Long Khánh
	59 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân Hoà, Long Khánh, Đồng Nai
	bqlda-lk@dongnai.gov.vn
	
02513.785891



	
	000.14.23.H19

	21.15
	H19.23.15
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP. Long Khánh
	Đường Hùng Vương, Xuân Hoà, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	gdtx.gdtxlongkhanh

@dongnai.edu.vn
	02513.876839
	gdnn-gdtxlongkhanh

.edu.vn
	000.15.23.H19

	21.16
	H19.23.16
	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP. Long Khánh
	Số 6, số 8, đường 21/4 phường Xuân Tân, TP. Long Khánh
	
	02513.646821
	
	000.16.23.H19

	21.17
	H19.23.17
	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao TP. Long Khánh
	204, đường Hùng Vương, KP2, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	ttvhtt-lk@dongnai.gov.vn
	02513.876824
	
	000.21.23.H19

	21.18
	H19.23.18
	UBND phường Phú Bình
	Quốc lộ 1A, phường Phú Bình, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	ubndppb-lk@dongnai.gov.vn
	02513.785042
	
	000.24.23.H19

	21.19
	H19.23.19
	UBND phường Xuân An
	2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai
	ubndpxa-lk@dongnai.gov.vn
	02513.785010
	
	000.25.23.H19

	21.20
	H19.23.20
	UBND phường Xuân Bình
	QL1, KP3, phường Xuân Bình, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ubndpxb-lk@dongnai.gov.vn
	02513.787524
	
	000.26.23.H19

	21.21
	H19.23.21
	UBND phường Xuân Hòa
	Đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ubndpxh-lk@dongnai.gov.vn
	02513.787483
	
	000.27.23.H19

	21.22
	H19.23.22
	UBND phường Xuân Thanh
	Tổ 9, KP2, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ubnd.pxuanthanh-lk@

dongnai.gov.vn
	02513.646287
	
	000.28.23.H19

	21.23
	H19.23.23
	UBND phường Xuân Trung
	KP4, phường Xuân Trung, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ubndpxt-lk@dongnai.gov.vn
	02513.647714
	
	000.29.23.H19

	21.24
	H19.23.24
	UBND phường Xuân Tân
	Phường Xuân Tân, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ubndxxuantan-lk@

dongnai.gov.vn
	02513.721206
	
	000.30.23.H19

	21.25
	H19.23.25
	UBND phường Xuân Lập
	P.Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ubndxxl-lk@dongnai.gov.vn
	02513.724645
	
	000.31.23.H19

	21.26
	H19.23.26
	UBND xã Bảo Quang
	Ấp 18, gia định, P. Bảo Quang, TP.Long Khánh, Đồng Nai
	ubndxbq-lk@dongnai.gov.vn
	02513.877811
	
	000.32.23.H19

	21.27
	H19.23.27
	UBND phường Bảo Vinh
	Ấp Ruộng Hời, P. Bảo Vinh, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	ubndxbv-lk@dongnai.gov.vn
	02513.792061
	
	000.33.23.H19

	21.28
	H19.23.28
	UBND phường Bàu Sen
	Ấp Bàu Sen, P.Bàu Sen, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	ubndxbs-lk@dongnai.gov.vn
	02513.877800
	
	000.34.23.H19

	21.29
	H19.23.29
	UBND xã Bàu Trâm
	Tổ 2, xã Bàu Trâm, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ubndxbt-lk@dongnai.gov.vn
	02513.785057
	
	000.35.23.H19

	21.30
	H19.23.30
	UBND xã Bình Lộc
	Ấp 1, xã Bình Lộc, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	ubndxbl-lk@dongnai.gov.vn
	02513.789437
	
	000.36.23.H19

	21.31
	H19.23.31
	UBND xã Hàng Gòn
	QL 56, TP Long Khánh, Đồng Nai
	ubndxhg-lk@dongnai.gov.vn
	0949448061
	
	000.37.23.H19

	21.32
	H19.23.32
	UBND phường Suối Tre
	QL1A, P.Suối Tre, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	ubndxst-lk@dongnai.gov.vn
	02513.726046
	
	000.38.23.H19

	21.33
	H19.23.33
	Hội Chữ thập đỏ thành phố Long Khánh
	208, đường Hùng Vương, P.Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	hctd-lk@dongnai.gov.vn
	02513.877278
	
	000.39.23.H19

	21.34
	H19.23.34
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Long Khánh
	208, đường Hùng Vương, P.Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	hnncddc-lk@dongnai.gov.vn
	0251.3647425
	
	000.40.23.H19

	21.35
	H19.23.35
	Hội Người mù thành phố Long Khánh
	Quốc lộ 1, ấp Dưỡng Đường, xã Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	hnm-lk@dongnai.gov.vn
	02513.726622
	
	000.41.23.H19

	21.36
	H19.23.36
	Hội Khuyến học thành phố Long Khánh
	Cách Mạng Tháng Tám, P.Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai
	hkh-lk@dongnai.gov.vn
	02513.787650
	
	000.42.23.H19

	21.37
	H19.23.37
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Long Khánh
	208, đường Hùng Vương, P.Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tuchinhtrilk@gmail.com
	02513.877205
	
	000.43.23.H19

	21.38
	H19.23.38
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Long Khánh
	208, đường Hùng Vương, P.Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	bddhnct-lk@dongnai.gov.vn
	02513.787121
	
	000.44.23.H19

	21.39
	H19.23.39
	Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Long Khánh
	53 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân Hòa, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	ttptqd-lk@dongnai.gov.vn
	02513.782877
	
	000.56.23.H19

	21.40
	H19.23.40
	Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Khánh
	Đường CMT8, phường Xuân An, TP.Long Khánh, Đồng Nai
	bchqs-lk@dongnai.gov.vn
	02513.877.238
	
	

	21.41
	H19.23.41
	Ban Quản lý chợ Long Khánh
	Số 3, đường Hùng Vương, phường Xuân Trung, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	bqlc-lk@dongnai.gov.vn
	02513.877142
	
	

	21.42
	G01.895.603
	Công an thành phố Long Khánh
	Quốc lộ 1A, Phú Bình, Long Khánh, Đồng Nai
	congan-lk@dongnai.gov.vn
	02513.879113
	
	

	22
	H19.24
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	
	
	
	
	000.00.24.H19

	22.1
	H19.24.1
	Phòng Nội vụ huyện Cẩm Mỹ
	Ấp suối cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	pnv-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878715
	
	000.01.24.H19

	22.2
	H19.24.2
	Phòng Tư pháp huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ptp-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878620
	
	000.02.24.H19

	22.3
	H19.24.3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ptckh-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878639
	
	000.03.24.H19

	22.4
	H19.24.4
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ptnmt-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878631
	
	000.04.24.H19

	22.5
	H19.24.5
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	pldtbxh-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878079
	
	000.05.24.H19

	22.6
	H19.24.6
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	pvhtt-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878628
	
	000.06.24.H19

	22.7
	H19.24.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	gddtcammy@dongnai.edu.vn
	02513.798575
	
	000.07.24.H19

	22.8
	H19.24.8
	Phòng Y tế huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	pyt-cm@dongnai.gov.vn
	02513.798789
	
	000.08.24.H19

	22.9
	H19.24.9
	Thanh tra huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ptt-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878621
	
	000.09.24.H19

	22.10
	H19.24.10
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	vpubnd-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878565
	
	000.10.24.H19

	22.11
	H19.24.11
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Pnnptnt-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878623
	
	000.11.24.H19

	22.12
	H19.24.12
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Pktht-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878629
	
	000.12.24.H19

	22.13
	H19.24.13
	Phòng Dân tộc huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	pdt@dongnai.gov.vn
	02513.878141
	
	000.13.24.H19

	22.14
	H19.24.14
	Ban Quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	bqlda-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878889
	
	000.14.24.H19

	22.15
	H19.24.15
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ttgdtx-cm@dongnai.gov.vn
	02513.798704
	
	000.15.24.H19

	22.16
	H19.24.16
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Banthuyloicammy@gmail. com
	02513.878836
	
	000.16.24.H19

	22.17
	H19.24.17
	Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ttvhtttt.cm@dongnai.gov.vn
	02513.798656
	
	000.18.24.H19

	22.18
	H19.24.18
	UBND xã Bảo Bình
	Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxabaobinh@dongnai. gov.vn
	02513.718227
	
	000.19.24.H19

	22.19
	H19.24.19
	UBND xã Lâm San
	Ấp 1 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxalamsan@

dongnai.gov.vn
	02513.713982
	
	000.20.24.H19

	22.20
	H19.24.20
	UBND xã Long Giao
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxlg-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878025
	
	000.21.24.H19

	22.21
	H19.24.21
	UBND xã Nhân Nghĩa
	Ấp Tân Lập, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxnn-cm@

dongnai.gov.vn
	02513.798479-02513.798749
	
	000.22.24.H19

	22.22
	H19.24.22
	UBND xã Sông Nhạn
	Ấp 2, Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Ubndxasongnhan@ dongnai.gov.vn
	02513.720128
	
	000.23.24.H19

	22.23
	H19.24.23
	UBND xã Sông Ray
	Ấp 1, Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Ubndxasongray@ dongnai.gov.vn
	02513.713199
	
	000.24.24.H19

	22.24
	H19.24.24
	UBND xã Thừa Đức
	Ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxathuaduc@

dongnai.gov.vn
	02513.710007
	
	000.25.24.H19

	22.25
	H19.24.25
	UBND xã Xuân Bảo
	Ấp Tân Mỹ xã Xuân bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxaxuanbao@

dongnai.gov.vn
	02513.875026
	
	000.26.24.H19

	22.26
	H19.24.26
	UBND xã Xuân Đông
	Ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxaxuandong@

dongnai.gov.vn
	02513.748404
	
	000.27.24.H19

	22.27
	H19.24.27
	UBND xã Xuân Đường
	Ấp 1,  xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxaxuanduong@

dongnai.gov.vn
	02513.727090
	
	000.28.24.H19

	22.28
	H19.24.28
	UBND xã Xuân Mỹ
	Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxxm-cm@

dongnai.gov.vn
	02513.790758
	
	000.29.24.H19

	22.29
	H19.24.29
	UBND xã Xuân Quế
	Ấp 2, Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxaxuanque@ dongnai.gov.vn
	02513.720272
	
	000.30.24.H19

	22.30
	H19.24.30
	UBND xã Xuân Tây
	Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ubndxaxuantay@

dongnai.gov.vn
	02513.713198
	
	000.31.24.H19

	22.31
	H19.24.31
	Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.98452
	
	000.32.24.H19

	22.32
	H19.24.32
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	hnncddc.cm@

dongnai.gov.vn
	02513.98452
	
	000.33.24.H19

	22.33
	H19.24.33
	Hội Người mù huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	hnm.cm@dongnai.gov.vn
	02513.878113
	
	000.34.24.H19

	22.34
	H19.24.34
	Hội Khuyến học huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Hkh-cm@dongnai.gov.vn
	02513.798957
	
	000.35.24.H19

	22.35
	H19.24.35
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	hcscm.ubn@dongnai.gov.vn
	
	
	000.36.24.H19

	22.36
	H19.24.36
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	bddhnct.cm@dongnai.gov.vn
	02513.798818
	
	000.37.24.H19

	22.37
	H19.24.37
	Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Ttptqd-cm@dongnai.gov.vn
	02513.878081
	
	000.56.24.H19

	22.38
	G01.895.615
	Công an huyện Cẩm Mỹ
	ĐH10, Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.878581
	
	

	23
	H19.25
	UBND huyện Xuân Lộc
	
	
	
	
	000.00.25.H19

	23.1
	H19.25.1
	Phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	pnv-xl@dongnai.gov.vn
	02513.741476
	
	000.01.25.H19

	23.2
	H19.25.2
	Phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ptp-xl@dongnai.gov.vn
	02513.740779
	
	000.02.25.H19

	23.3
	H19.25.3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ptckh-xl@dongnai.gov.vn
	02513872157
	
	000.03.25.H19

	23.4
	H19.25.4
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuân Lộc
	Số 1, đường Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	Ptnmtxuanloc@dongnai.gov.vn
	02513.871472
	
	000.04.25.H19

	23.5
	H19.25.5
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	pldtbxh-xl@dongnai.gov.vn
	02513.871138
	
	000.05.25.H19

	23.6
	H19.25.6
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	pvhtt-xl@dongnai.gov.vn
	02513.871176
	
	000.06.25.H19

	23.7
	H19.25.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc
	Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 1, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	pgddt-xl@dongnai.gov.vn
	02513.871139
	
	000.07.25.H19

	23.8
	H19.25.8
	Phòng Y tế huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	pyte-xl@dongnai.gov.vn
	02513.740929
	
	000.08.25.H19

	23.9
	H19.25.9
	Thanh tra huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thanhtra-xl@dongnai.gov.vn
	02513.871135
	
	000.09.25.H19

	23.10
	H19.25.10
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubnd-xl@dongnai.gov.vn
	02513 871113
	
	000.10.25.H19

	23.11
	H19.25.11
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	pnnptnt-xl@dongnai.gov.vn
	02513.871132
	
	000.11.25.H19

	23.12
	H19.25.12
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	pct-xl@dongnai.gov.vn
	02513.871831
	
	000.12.25.H19

	23.13
	H19.25.13
	Phòng Dân tộc huyện Xuân Lộc
	Số 267, đường Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	pdt-xl@dongnai.gov.vn
	02513.744630
	
	000.13.25.H19

	23.14
	H19.25.14
	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc
	Số 1 đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ttvhtt-xl@dongnai.gov.vn
	02513.871950
	
	000.17.25.H19

	23.15
	H19.25.15
	Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc
	Số 420 Trần Phú, khủ, thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai
	bqlda-xl@dongnai.gov.vn
	02513.742485
	
	000.18.25.H19

	23.16
	H19.25.16
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Xuân Lộc
	Số 01A Lê Quý Đôn, khu 6, thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai
	ttgdtx-xl@dongnai.gov.vn
	02513.871774
	
	000.19.25.H19

	23.17
	H19.25.17
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Lộc
	Khu 1, thị trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	ttdvnn-xl@dongnai.gov.vn
	02513.741300
	
	000.20.25.H19

	23.18
	H19.25.18
	UBND thị trấn Gia Ray
	Số 8, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndttgiaray-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.871258
	
	000.22.25.H19

	23.19
	H19.25.19
	UBND xã Bảo Hòa
	Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxabaohoa-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.714522
	
	000.23.25.H19

	23.20
	H19.25.20
	UBND xã Lang Minh
	Ấp Đông Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxalangminh-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.748379
	
	000.24.25.H19

	23.21
	H19.25.21
	UBND xã Suối Cao
	Ấp Phượng Vỹ, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxsc-xl@dongnai.gov.vn
	02513.752283
	
	000.25.25.H19

	23.22
	H19.25.22
	UBND xã Suối Cát
	Ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxasuoicat-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.871873
	
	000.26.25.H19

	23.23
	H19.25.23
	UBND xã Xuân Bắc
	Ấp 2B xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxaxuanbac-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.874020
	
	000.27.25.H19

	23.24
	H19.25.24
	UBND xã Xuân Định
	Ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxaxuandinh-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.708009
	
	000.28.25.H19

	23.25
	H19.25.25
	UBND xã Xuân Hiệp
	Ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxxh-xl@

dongnai.gov.vn
	02513.744128
	
	000.29.25.H19

	23.26
	H19.25.26
	UBND xã Xuân Hòa
	Quốc lộ 1A, ấp 3 xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxxh1-xl@

dongnai.gov.vn
	02513.750114
	
	000.30.25.H19

	23.27
	H19.25.27
	UBND xã Xuân Hưng
	Ấp 3 xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxaxuanhung-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.756559
	
	000.31.25.H19

	23.28
	H19.25.28
	UBND xã Xuân Phú
	Ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxaxuanphu-xl

@dongnai.gov.vn
	02513715022
	
	000.32.25.H19

	23.29
	H19.25.29
	UBND xã Xuân Tâm
	Ấp 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxxt-xl@

dongnai.gov.vn
	0359413863
	
	000.33.25.H19

	23.30
	H19.25.30
	UBND xã Xuân Thành
	Ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxaxuanthanh-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.751530
	
	000.34.25.H19

	23.31
	H19.25.31
	UBND xã Xuân Thọ
	Ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxaxuantho-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.731224
	
	000.35.25.H19

	23.32
	H19.25.32
	UBND xã Xuân Trường
	Ấp Trung Tín, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	ubndxaxuantruong-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.751611
	
	000.36.25.H19

	23.33
	H19.25.33
	Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Lộc
	Số 202, đường Hùng Vương, khu 5, TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	hoichuthapdo-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.871742
	
	000.37.25.H19

	23.34
	H19.25.34
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Xuân Lộc
	Số 202, đường Hùng Vương, khu 5, TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	hcddc-xl@dongnai.gov.vn
	02513.743533
	
	000.38.25.H19

	23.35
	H19.25.35
	Hội Người mù huyện Xuân Lộc
	Khu 3, TT. Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	
	02513.740963
	
	000.39.25.H19

	23.36
	H19.25.36
	Hội Khuyến học huyện Xuân Lộc
	Số 202, đường Hùng Vương, khu 5, TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	hoinguoimu-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.740963
	
	000.40.25.H19

	23.37
	H19.25.37
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Xuân Lộc
	Số 202, đường Hùng Vương, khu 5, TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	hoikhuyenhoc-xl

@dongnai.gov.vn
	02513.741085
	
	000.41.25.H19

	23.38
	H19.25.38
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Xuân Lộc
	Số 202, đường Hùng Vương, khu 5, TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	blltct.xl@dongnai.gov.vn
	
02513.742705



	
	000.42.25.H19

	23.39
	H19.25.39
	Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Xuân Lộc
	Số 202, đường Hùng Vương, khu 5, TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	hnct-xl@dongnai.gov.vn
	02513.742705
	
	000.56.25.H19

	23.40
	G01.895.619
	Công an huyện Xuân Lộc
	424 Trần Phú, TT. Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	ttptqd-xl@dongnai.gov.vn
	02513.741154
	
	

	24
	H19.26
	UBND huyện Thống Nhất
	
	
	
	
	000.00.26.H19

	24.1
	H19.26.1
	Phòng Nội vụ huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Noivuvitrivieclam

@gmail.com
	02513.771936
	
	000.01.26.H19

	24.2
	H19.26.2
	Phòng Tư pháp huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Tuphaptu05@gmail.com
	02513.771143
	
	000.02.26.H19

	24.3
	H19.26.3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	ptckh-tn@dongnai.gov.vn
	02513.771147
	
	000.03.26.H19

	24.4
	H19.26.4
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	ptnmt@gmail.com
	02513.771027
	
	000.04.26.H19

	24.5
	H19.26.5
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	giamngheo.thongnhat@gov. vn
	02513.771146
	
	000.05.26.H19

	24.6
	H19.26.6
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	pvhtt-tn@dongnai.gov.vn
	02513.771172
	
	000.06.26.H19

	24.7
	H19.26.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	gddtthongnhat@

dongnai.edu.vn
	02513.771194
	
	000.07.26.H19

	24.8
	H19.26.8
	Phòng Y tế huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	pytthongnhat@gmail.com
	02518.604229
	
	000.08.26.H19

	24.9
	H19.26.9
	Thanh tra huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tt-tn@dongnai.com.vn
	02513.771149
	
	000.09.26.H19

	24.10
	H19.26.10
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	vpubnd-tn@dongnai.gov.vn
	02513.771168
	
	000.10.26.H19

	24.11
	H19.26.11
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	nnptnttn@gmail.com
	02516.557742
	
	000.11.26.H19

	24.12
	H19.26.12
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Pktht-tp@dongnai.gov.vn
	02513.771555
	
	000.12.26.H19

	24.13
	H19.26.13
	Phòng Dân tộc huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Phongdantoctn@gmail.com
	02513.772134
	
	000.13.26.H19

	24.14
	H19.26.14
	Trung tâm Dịch vụ Nông Nghiệp huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Trungtamdvnong

nghiep.tn@gmail.com
	02513772132
	
	

	24.15
	H19.26.15
	Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Banquanlyduantn.@gmail. com
	02513.771209
	
	000.15.26.H19

	24.16
	H19.26.16
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Gdtx.gdtxthongnhat

@dongnai.edu.vn
	02513.762002
	
	000.16.26.H19

	24.17
	H19.26.17
	Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Ttvhtt.thongnhat@gmail.com
	02513.762727
	
	000.17.26.H19

	24.18
	H19.26.18
	UBND xã Bàu Hàm 2
	Khóm 7 Trần Cao Vân BH 2, xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất, Đồng Nai
	ubndxbh2-tn@

dongnai.gov.vn
	02513.761099
	
	000.18.26.H19

	24.19
	H19.26.19
	UBND xã Gia Kiệm
	Ấp Đông Bắc, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	ubndxgk-tn@dongnai.gov.vn
	02513.767721
	
	000.19.26.H19

	24.20
	H19.26.20
	UBND xã Gia Tân 1
	Ấp Dốc Mơ 1 Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	vanthu.giatan1

@dongnai.gov.vn
	02513.867302
	
	000.20.26.H19

	24.21
	H19.26.21
	UBND xã Gia Tân 2
	Đức Long Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	ubndxgt2-tn

@dongnai.gov.vn
	02513.766639
	
	000.21.26.H19

	24.22
	H19.26.22
	UBND xã Gia Tân 3
	Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	ubndxgt3-tn

@dongnai.gov.vn
	02513.764160
	
	000.22.26.H19

	24.23
	H19.26.23
	UBND xã Hưng Lộc
	Hưng Nghĩa - Hưng Lộc, huyện Thống Nhất - Đồng Nai
	ubndxhl-tn@

dongnai.gov.vn
	02513.678900
	
	000.23.26.H19

	24.24
	H19.26.24
	UBND xã Lộ 25
	Ấp 2 xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	ubndxl25-tn@

dongnai.gov.vn
	02513.964173
	
	000.24.26.H19

	24.25
	H19.26.25
	UBND xã Quang Trung
	Ấp Nam Sơn Trung, xã Quang Trung, H.Thống Nhất, Đồng Nai
	Xaquangtrung

123@gmail.com
	02513.867208
	
	000.25.26.H19

	24.26
	H19.26.26
	UBND Thị trấn Dầu Giây
	Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	ubndxxuanthanh-tn

@dongnai-gov.vn
	02513.761540
	
	000.26.26.H19

	24.27
	H19.26.27
	UBND xã Xuân Thiện
	Đội 3, ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	Ubndxuanthien@gmail.com
	02513.788471
	
	000.27.26.H19

	24.28
	H19.26.28
	Hội Chữ thập đỏ huyện Thống Nhất
	KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
	Hoichuthapdothongnhat @gmail.com
	02513.770781
	
	000.28.26.H19

	24.29
	H19.26.29
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Thống Nhất
	KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
	Hienphumg0205@gmail.com
	02513.771921
	
	000.29.26.H19

	24.30
	H19.26.30
	Hội Người mù huyện Thống Nhất
	KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
	Hoinguoimuhuyen

thongnhat@gmail.com
	02513.762901
	
	000.30.26.H19

	24.31
	H19.26.31
	Hội Khuyến học huyện Thống Nhất
	KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
	Hoikhuyenhochuyen

thongnhat@gmail.com
	02513.771187
	
	000.31.26.H19

	24.32
	H19.26.32
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Thống Nhất
	KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
	Hoanglongle83

@gmail.com
	02513.772251
	
	000.32.26.H19

	24.33
	H19.26.33
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thống Nhất
	KP, Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
	Hoinguoicaotuoi

Huyenthongnhat

@gmail.com
	02513.770045
	
	000.33.26.H19

	24.34
	H19.26.34
	Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
	Trungtamphattrienquydat.tn @gmail.com
	02513.771785
	
	000.34.26.H19

	24.35
	H19.26.35
	UBMTTQVN huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	mttq_tn@yahoo.com.vn
	02513762580
	
	

	24.36
	H19.26.36
	Hội LHPN huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Hoilienhiepphunuhuyentn @gmail.com
	02513762853
	
	

	24.37
	H19.26.37
	Hội Nông dân huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Hndhuyenthongnhat

@gmail.com
	02513762852
	
	

	24.38
	H19.26.38
	Hội Cựu chiến binh huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Hccbthongnhat@gmail.com
	02513762851
	
	

	24.39
	H19.26.39
	Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	Ldldthongnhat@gmail.com
	02513762855
	
	

	24.40
	G01.895.613
	Công an huyện Thống Nhất
	Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
	
	02513.771991
	
	000.35.26.H19

	25
	H19.27
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	
	
	
	
	000.00.27.H19

	25.1
	H19.27.1
	Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	pnv-vc@dongnai.gov.vn
	02513.861785
	
	000.01.27.H19

	25.2
	H19.27.2
	Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	ptp-vc@dongnai.gov.vn
	02513.861088
	
	000.02.27.H19

	25.3
	H19.27.3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	ptckh-vc@dongnai.gov.vn
	02513.861204
	
	000.03.27.H19

	25.4
	H19.27.4
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	ptnmt-vc@dongnai.gov.vn
	02513.861294
	
	000.04.27.H19

	25.5
	H19.27.5
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	pldtbxh-vc@dongnai.gov.vn
	02513.861223
	
	000.05.27.H19

	25.6
	H19.27.6
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	pvhtt-vc@dongnai.gov.vn
	02513.861505
	
	000.06.27.H19

	25.7
	H19.27.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Gddtvinhcuu@dongnai

.edu.vn
	02513.861035
	
	000.07.27.H19

	25.8
	H19.27.8
	Phòng Y tế huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	pyt-vc@dongnai.gov.vn
	02513.860822
	
	000.08.27.H19

	25.9
	H19.27.9
	Thanh tra huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	tt-vc@dongnai.gov.vn
	02513.861142
	
	000.09.27.H19

	25.10
	H19.27.10
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vphdnd-vc@dongnai.gov.vn
	02513.861114
	
	000.10.27.H19

	25.11
	H19.27.11
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	pnnptnt-vc@dongnai.gov.vn
	02513.861178
	
	000.11.27.H19

	25.12
	H19.27.12
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	pkt-xh@dongnai.gov.vn
	02513.860858
	
	000.12.27.H19

	25.13
	H19.27.13
	Phòng Dân tộc huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.861866
	
	000.13.27.H19

	25.14
	H19.27.14
	Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.861953
	
	000.15.27.H19

	25.15
	H19.27.15
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	ttdn-vunhcuu@

dongnai.gov.vn
	02513.960266
	
	000.16.27.H19

	25.16
	H19.27.16
	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	luatcong1003@

yahoo.com.vn
	02513.682447
	
	000.17.27.H19

	25.17
	H19.27.17
	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.861873
	
	000.20.27.H19

	25.18
	H19.27.18
	UBND thị trấn Vĩnh An
	Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	ubndttva-vc@dongnai.gov.vn
	02513.861113
	sub.dost-dongnai.gov.vn/

vinhan/Pages/home.aspx
	000.21.27.H19

	25.19
	H19.27.19
	UBND xã Bình Hòa
	Ấp Thới Sơn xã Bình Hòa huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxbh-vc@dongnai.gov.vn
	02513.854959
	sub.dost-dongnai.

gov.vn/binhhoa/Pages

/home.aspx
	000.22.27.H19

	25.20
	H19.27.20
	UBND xã Bình Lợi
	Ấp 3 xã Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxbl-vc@dongnai.gov.vn
	02516.516883
	sub.dost-dongnai.

gov.vn/binhloi/Pages/

home.aspx
	000.23.27.H19

	25.21
	H19.27.21
	UBND xã Hiếu Liêm
	Ấp 3 xã Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxhl-vc@dongnai.gov.vn
	02513.929395
	sub.dost-dongnai.gov.vn/

hieuliem/Pages/home. aspx
	000.24.27.H19

	25.22
	H19.27.22
	UBND xã Mã Đà
	Ấp 1 xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxmd-vc@

dongnai.gov.vn
	02513.961491
	sub.dost-dongnai.gov.vn/

mada/Pages/home.aspx
	000.25.27.H19

	25.23
	H19.27.23
	UBND xã Phú Lý
	Ấp 1 xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxpl-vc@dongnai.gov.vn
	02513.862444
	http://sub.dost-dongnai.

gov.vn/phuly/Pages/home.aspx
	000.26.27.H19

	25.24
	H19.27.24
	UBND xã Tân An
	Ấp 2 xã Tân An huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxta-vc@dongnai.gov.vn
	02513.927058
	http://sub.dost-dongnai.

gov.vn/tanan/Pages

/home.aspx
	000.27.27.H19

	25.25
	H19.27.25
	UBND xã Tân Bình
	Ấp Bình Phước xã Tân Bình huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxtb-vc@dongnai.gov.vn
	02513.854619
	http://sub.dost-dongnai

sub.dost-tanbinh.gov.vn

/tanbinh/Pages

/home.aspx
	000.28.27.H19

	25.26
	H19.27.26
	UBND xã Thạnh Phú
	Ấp 2 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxtp-vc@dongnai.gov.vn
	02513.865016
	sub.dost-dongnai.

gov.vn/thanhphu/

Pages/home.aspx
	000.29.27.H19

	25.27
	H19.27.27
	UBND xã Thiện Tân
	Ấp 6-7 xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxtt-vc@dongnai.gov.vn
	02513.865038
	sub.dost-dongnai.

gov.vn/thientan/Pages

/home.aspx
	000.30.27.H19

	25.28
	H19.27.28
	UBND xã Trị An
	Ấp 1 xã Trị An huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxtrian-vc@

dongnai.gov.vn
	02513.929014
	sub.dost-dongnai.

gov.vn/trian/Pages

/home.aspx
	000.31.27.H19

	25.29
	H19.27.29
	UBND xã Vĩnh Tân
	Ấp 1 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
	ubndxvt-vc@dongnai.gov.vn
	02513.960210
	sub.dost-dongnai.

gov.vn/vinhtan/Pages

/home.aspx
	000.32.27.H19

	25.30
	H19.27.30
	Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Cửu
	KP5. TT. Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	
	02513.860357
	
	000.33.27.H19

	25.31
	H19.27.31
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Vĩnh Cửu
	KP8, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Dioxinvinhcuu@gmail.com
	02513.861300
	
	000.34.27.H19

	25.32
	H19.27.32
	Hội Người mù huyện Vĩnh Cửu
	KP8 TT. Vĩnh An, h.vĩnh cửu, đồng nai
	
	02513.860647
	
	000.35.27.H19

	25.33
	H19.27.33
	Hội Khuyến học huyện Vĩnh Cửu
	KP8, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Khuyenhocvinhcuu12 @gmail.com
	02513.962744
	
	000.36.27.H19

	25.34
	H19.27.34
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Vĩnh Cửu
	KP8, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Tranhonghanhcscm

@gmail.com
	0934034789
	
	000.37.27.H19

	25.35
	H19.27.35
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Vĩnh Cửu
	Khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	
	0392256988
	
	000.38.27.H19

	25.36
	H19.27.36
	Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Vĩnh Cửu
	KP2 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	ttptqd-vc@dongnai.gov.vn
	
02513.861622



	
	000.56.27.H19

	25.37
	G01.895.607
	Công an huyện Vĩnh Cửu
	KP2, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.860760
	
	

	26
	H19.28
	UBND huyện Tân Phú
	
	
	
	
	000.00.28.H19

	26.1
	H19.28.1
	Ban Quản lý dự án H.Tân Phú
	175 - Nguyễn Tất Thành- khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tấn Phú, Đồng Nai
	bqlda-tp@dongnai.gov.vn
	02513.696042
	
	000.01.28.H19

	26.2
	H19.28.2
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên H.Tân Phú
	9 đường Lương Thế Vinh thị trấn Tân Phú, H.Tân phú, Đồng Nai
	Ttdn.ubndtp @

dongnai.gov.vn
	02513.856252
	 
	000.02.28.H19

	26.3
	H19.28.3
	Phòng Nội vụ H.Tân Phú
	175 - Nguyễn Tất Thành - khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	pnv-tp@dongnai.gov.vn
	02513.699336
	
	000.04.28.H19

	26.4
	H19.28.4
	Phòng Tư pháp H.Tân Phú
	175 - Nguyễn Tất Thành - khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	ptp-tp@dongnai.gov.vn
	02513.856038
	
	000.05.28.H19

	26.5
	H19.28.5
	Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Tân Phú
	Số 4 - Trịnh Hoài Đức- khu 7, H.Tân Phú, Đồng Nai
	ptckh-tp@dongnai.gov.vn
	02513.856106
	
	000.06.28.H19

	26.6
	H19.28.6
	Phòng Tài nguyên và Môi trường H.Tân Phú
	787A Chu Văn An khu 7, H.Tân Phú, Đồng Nai
	ptnmt-tp@dongnai.gov.vn
	02513.699631
	
	000.07.28.H19

	26.7
	H19.28.7
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội H.Tân Phú
	175 - Nguyễn Tất Thành - khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tân phú, Đồng Nai
	pldtbxh-tp@dongnai.gov.vn
	02513.856103
	
	000.08.28.H19

	26.8
	H19.28.8
	Phòng Văn hóa và Thông tin H.Tân Phú
	Nguyễn Hữu Cảnh - khu 7, H.Tân phú, Đồng Nai
	pvhtt-tp@dongnai.gov.vn
	02513.605440
	
	000.09.28.H19

	26.9
	H19.28.9
	Phòng Giáo dục và Đào tạo H.Tân Phú
	Số 9, đường Lương Thế Vinh, khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tân phú, Đồng Nai
	gddttanphu@dongnai.edu.vn
	02513.856104
	
	000.10.28.H19

	26.10
	H19.28.10
	Phòng Y tế H.Tân Phú
	175 - Nguyễn Tất Thành - khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	pyt-tp@dongnai.gov.vn
	02513.697575
	
	000.11.28.H19

	26.11
	H19.28.11
	Thanh tra huyện Tân Phú
	175 - Nguyễn Tất Thành - khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	ptt-tp@dongnai.gov.vn
	02513.699949
	
	000.12.28.H19

	26.12
	H19.28.12
	Văn phòng HĐND và UBND H.Tân Phú
	175 - Nguyễn Tất Thành - khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	ubnd-tapphu@

dongnai.gov.vn
	02513.856050
	
	000.13.28.H19

	26.13
	H19.28.13
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn H.Tân Phú
	175 - Nguyễn Tất Thành - khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	pnnptnt-tp@dongnai.gov.vn
	02513.795851
	
	000.14.28.H19

	26.14
	H19.28.14
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng H.Tân Phú
	175 - Nguyễn Tất Thành - khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	pktht-tp@dongnai.gov.vn
	02513.856108
	
	000.15.28.H19

	26.15
	H19.28.15
	Phòng Dân tộc H.Tân Phú
	175 - Nguyễn Tất Thành - khu 7, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	pdt-tp@dongnai.gov.vn
	02513.699778
	
	000.16.28.H19

	26.16
	H19.28.16
	Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao H.Tân Phú
	Nguyễn Hữu Cảnh - khu 7, H. Tân Phú, Đồng Nai
	Ttvhtttt-tp@dongnai.gov.vn
	02513.605319
	
	000.19.28.H19

	26.17
	H19.28.17
	UBND thị trấn Tân Phú H.Tân Phú
	Khu 9, thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	ubndtttp@dongnai.gov.vn
	02513.856072
	
	000.20.28.H19

	26.18
	H19.28.18
	UBND xã Đắc Lua H.Tân Phú
	Ấp 5 xã Dak Lua, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xadaclua-tp@dongnai.gov.vn
	02633.884011
	
	000.21.28.H19

	26.19
	H19.28.19
	UBND xã Nam Cát Tiên H.Tân Phú
	Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xanamcattien-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.669078
	
	000.22.28.H19

	26.20
	H19.28.20
	UBND xã Núi Tượng 
	Tổ 1 ấp 4, Núi Tượng, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xanuituongtp@

dongnai.gov.vn
	02513.791166
	
	000.23.28.H19

	26.21
	H19.28.21
	UBND xã Phú An
	Ấp 2 xã Phú An, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphuan-tp@dongnai.gov.vn
	02513.668222
	
	000.24.28.H19

	26.22
	H19.28.22
	UBND xã Phú Bình
	Ấp Phú Tân, Phú Bình, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphubinh-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.858249
	
	000.25.28.H19

	26.23
	H19.28.23
	UBND xã Phú Điền
	Ấp 3 xã Phú Điền, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphudien-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.620380
	
	000.26.28.H19

	26.24
	H19.28.24
	UBND xã Phú Lâm
	Phương lâm, xã Phú Lâm, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphulam-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.858216
	
	000.27.28.H19

	26.25
	H19.28.25
	UBND xã Phú Lập
	Ấp 2 xã Phú Lập, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphulap-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.791334
	
	000.28.28.H19

	26.26
	H19.28.26
	UBND xã Phú Lộc
	516 tổ 2 ấp 1, Phú Lộc, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphuloc-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.690504
	
	000.29.28.H19

	26.27
	H19.28.27
	UBND xã Phú Sơn
	số 3500 ấp Phú Lâm 3, Phú Sơn, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphuson-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.858265
	
	000.30.28.H19

	26.28
	H19.28.28
	UBND xã Phú Thanh
	Ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphuthanh-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.697390
	
	000.31.28.H19

	26.29
	H19.28.29
	UBND xã Phú Thịnh
	Ấp 4 xã Phú Thịnh, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphuthinh-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.690115
	
	000.32.28.H19

	26.30
	H19.28.30
	UBND xã Phú Trung
	Ấp Phú Yên, Phú Trung, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphutrung@dongnai.gov.vn
	02513.858270
	
	000.33.28.H19

	26.31
	H19.28.31
	UBND xã Phú Xuân
	Ấp Thọ Lâm, Phú Xuân, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xaphuxuan-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.699924
	
	000.34.28.H19

	26.32
	H19.28.32
	UBND xã Tà Lài
	1691 tổ 4 ấp 3, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xatalai-tp@dongnai.gov.vn
	02513.791023
	
	000.35.28.H19

	26.33
	H19.28.33
	UBND xã Thanh Sơn
	Ấp Đa Tôn, Thanh Sơn, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xathanhson-tp@

dongnai.gov.vn
	02513.858208
	
	000.36.28.H19

	26.34
	H19.28.34
	UBND xã Trà Cổ
	334 tổ 3 ấp 1, Trà Cổ, H.Tân Phú, Đồng Nai
	xatraco-tp@dongnai.gov.vn
	02513.856743
	
	000.37.28.H19

	26.35
	H19.28.35
	Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phú
	Nguyễn Hữu Cảnh - khu 7, H.Tân Phú, Đồng Nai
	Hctd-tp@dongnai.gov.vn
	02513.856.090
	
	000.38.28.H19

	26.36
	H19.28.36
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tân Phú
	Nguyễn Hữu Cảnh - khu 7, H.Tân Phú, Đồng Nai
	Hnncddc.tp@dongnai.gov.vn
	02513.698992
	
	000.39.28.H19

	26.37
	H19.28.37
	Hội Người mù huyện Tân Phú
	Khu 4, TT Tân Phú, H. Tân Phú, Đồng Nai
	hnm.ubndtp@dongnai.gov.vn
	02513.856587
	
	000.40.28.H19

	26.38
	H19.28.38
	Hội Khuyến học huyện Tân Phú
	Số 9 đường Lương Thế Vinh thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	Hkh-tp@dongnai.gov.vn
	02513.795629
	
	000.41.28.H19

	26.39
	H19.28.39
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Tân Phú
	Nguyễn Hữu Cảnh - khu 7, H.Tân Phú, Đồng Nai
	Hcscm.tp@dongnai.gov.vn
	0948996308
	
	000.42.28.H19

	26.40
	H19.28.40
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Tân Phú
	Nguyễn Hữu Cảnh - khu 7, Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	Hnct-tp@dongnai.gov.vn
	02513.696080
	
	000.43.28.H19

	26.41
	H19.28.41
	Trung tâm Dịch vụ công ích 
	Khu7,TT Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	Dvci.tp@dongnai.gov.vn
	02513.699629
	
	000.44.28.H19

	26.42
	H19.28.42
	Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Tân Phú
	Khu7,TT Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai
	Ttptqd-tp@dongnai.gov.vn
	02513.696486
	
	000.56.28.H19

	26.43
	H19.28.43
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú
	Số 694, tổ 2 khu 9, thị trấn Tân Phú, Đồng Nai
	trandinhson1001@gmail.com
	02513.856199
	
	

	26.44
	G1.895.605
	Công an huyện Tân Phú
	180 Nguyễn Tất Thành, TT. Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai
	
	02513.856117
	
	

	27
	H19.29
	UBND huyện Định Quán
	
	
	
	
	000.00.29.H19

	27.1
	H19.29.1
	Phòng Nội vụ huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	pnv-dq@dongnai.gov.vn
	02513.612517
	
	000.01.29.H19

	27.2
	H19.29.2
	Phòng Tư pháp huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ptp-dq@dongnai.gov.vn
	02513.851095
	
	000.02.29.H19

	27.3
	H19.29.3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ptckh-dq@dongnai.gov.vn
	02513.851162
	
	000.03.29.H19

	27.4
	H19.29.4
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ptnmt-dq@dongnai.gov.vn
	05213.851416
	
	000.04.29.H19

	27.5
	H19.29.5
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	pldtbxh-dq@dongnai.gov.vn
	02513.851455
	
	000.05.29.H19

	27.6
	H19.29.6
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	pvhtt-dq@dongnai.gov.vn
	02513.851106
	
	000.06.29.H19

	27.7
	H19.29.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Quán
	KP Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	pgddt.ubnddq@

dongnai.gov.vn
	02513.851164
	
	000.07.29.H19

	27.8
	H19.29.8
	Phòng Y tế huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	pyt-dq@dongnai.gov.vn
	02513.614974
	
	000.08.29.H19

	27.9
	H19.29.9
	Thanh tra huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ptt-dq@dongnai.gov.vn
	02513.851167
	
	000.09.29.H19

	27.10
	H19.29.10
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	vphdnd-bnd-dq

@dongnai.gov.vn

ubnd-dq@

dongnai.gov.vn
	02513.851134
	
	000.10.29.H19

	27.11
	H19.29.11
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	pnnptnt-dq@dongnai.gov.vn
	02513.612505
	
	000.11.29.H19

	27.12
	H19.29.12
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	pct-dq@dongnai.gov.vn
	02513.851169
	
	000.12.29.H19

	27.13
	H19.29.13
	Phòng Dân tộc huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	pdt.ubnddq@dongnai.gov.vn
	02513.851130
	
	000.13.29.H19

	27.14
	H19.29.14
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ttptqd@dongnai.gov.vn
	02513.612491
	
	000.14.29.H19

	27.15
	H19.29.15
	Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	hctd@dongnai.gov.vn
	02513.851167
	
	000.15.29.H19

	27.16
	H19.29.16
	Ban Quản lý dự án huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	bqlda.dq@dongnai.gov.vn
	02513.851350
	
	000.16.29.H19

	27.17
	H19.29.17
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ttgdtx.ubnddq

@dongnai.gov.vn
	02513.851164
	
	000.17.29.H19

	27.18
	H19.29.18
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Quán
	Km116, ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai
	Thuhuongthuyloidq

@gmail.com
	02513.3611026
	
	000.18.29.H19

	27.19
	H19.29.19
	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Định Quán
	KP Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tvh.ubnddq@dongnai.gov.vn
	02513.612714
	
	000.21.29.H19

	27.20
	H19.29.20
	UBND thị trấn Định Quán
	QL 20, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndttdq-dq
@dongnai.gov.vn
	02513.613801
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/dinhquan
	000.22.29.H19

	27.21
	H19.29.21
	UBND xã Gia Canh
	Ấp 3, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxgc-dq@dongnai.gov.vn
	02513.626274
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/giacanh
	000.23.29.H19

	27.22
	H19.29.22
	UBND xã La Ngà
	QL20, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxln-dq
@dongnai.gov.vn
	02513.631991
	http://sub.dost-dongnai

.gov.vn/langa
	000.24.29.H19

	27.23
	H19.29.23
	UBND xã Ngọc Định
	Ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxnd-dq@dongnai.gov.vn
	02513.851373
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/ngocdinh
	000.25.29.H19

	27.24
	H19.29.24
	UBND xã Phú Cường
	QL 20, xã Phú Cường,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxpc-dq@dongnai.gov.vn
	02513.639026
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phucuong
	000.26.29.H19

	27.25
	H19.29.25
	UBND xã Phú Hòa
	Ấp 2, xã Phú Hòa,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxph-dq@dongnai.gov.vn
	02513.629061
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phuhoa
	000.27.29.H19

	27.26
	H19.29.26
	UBND xã Phú Lợi
	Ấp 3, xã Phú Lợi,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxpl-dq@dongnai.gov.vn
	02513.851174
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phuloi
	000.28.29.H19

	27.27
	H19.29.27
	UBND xã Phú Ngọc
	QL 20, xã Phú Ngọc,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxpn-dq@dongnai.gov.vn
	02513.853015
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phungoc
	000.29.29.H19

	27.28
	H19.29.28
	UBND xã Phú Tân
	Ấp 1, xã Phú Tân,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxpt-dq@dongnai.gov.vn
	02513.852658
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phutan
	000.30.29.H19

	27.29
	H19.29.29
	UBND xã Phú Túc
	QL 20, xã Phú Túc,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxphutuc-dq

@dongnai.gov.vn
	02513.639010
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phutuc
	000.31.29.H19

	27.30
	H19.29.30
	UBND xã Phú Vinh
	QL 20, xã Phú Vinh,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxpv-dq@dongnai.gov.vn
	02513.614987
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phuvinh
	000.32.29.H19

	27.31
	H19.29.31
	UBND xã Suối Nho
	Ấp 1, xã Suối Nho,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxsn-dq@dongnai.gov.vn
	02513.874584
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/suoinho
	000.33.29.H19

	27.32
	H19.29.32
	UBND xã Thanh Sơn
	Ấp 2, xã Thanh Sơn,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxts-dq@dongnai.gov.vn
	02513.635011
	http://sub.dost-dongnai

.gov.vn/

dinhquan_thanhson
	000.34.29.H19

	27.33
	H19.29.33
	UBND xã Túc Trưng
	Ấp Hòa Bình, xã Túc Trưng,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ubndxtt-dq@dongnai.gov.vn
	02513.639017
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/tuctrung
	000.35.29.H19

	27.34
	H19.29.34
	Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, TT Định Quán,  huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	hctd@dongnai.gov.vn
	02513.851617
	
	000.36.29.H19

	27.35
	H19.29.35
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Định Quán
	KP Hiệp Lợi TT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.616639
	
	000.37.29.H19

	27.36
	H19.29.36
	Hội Người mù huyện Định Quán
	KP Hiệp Lợi TT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	hnm.ubnddq

@dongnai.gov.vn
	0251.616713
	
	000.38.29.H19

	27.37
	H19.29.37
	Hội Khuyến học huyện Định Quán
	KP Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.612857
	
	000.39.29.H19

	27.38
	H19.29.38
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Định Quán
	KP Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.615046
	
	000.40.29.H19

	27.39
	H19.29.39
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, TT. Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai
	
	02513.613331
	
	000.41.29.H19

	27.40
	H19.29.40
	Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Định Quán
	KP Hiệp Tâm 1, TT. Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai
	ttptqd@dongnai.gov.vn
	02513.612491
	
	000.56.29.H19

	27.41
	G01.895.609
	Công an huyện Định Quán
	QL20, TT. Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai
	
	02513.851142
	
	

	28
	H19.30
	UBND huyện Long Thành
	
	
	
	
	000.00.30.H19

	28.1
	H19.30.1
	Phòng Nội vụ huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Pnv-lt@dongnai.gov.vn
	02513.510396
	
	000.01.30.H19

	28.2
	H19.30.2
	Phòng Tư pháp huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Ptp-lt@dongnai.gov.vn
	02513.844267
	
	000.02.30.H19

	28.3
	H19.30.3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, , huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai
	Ptckh-lt@dongnai.gov.vn
	02513.844279
	
	000.03.30.H19

	28.4
	H19.30.4
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Ptnmt-lt@dongnai.gov.vn
	02513.844831
	
	000.04.30.H19

	28.5
	H19.30.5
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Pldtbxh-lt@dongnai.gov.vn
	02513.844278
	
	000.05.30.H19

	28.6
	H19.30.6
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Thành
	Ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Pvhtt-lt@dongnai.gov.vn
	02513.844178
	
	000.06.30.H19

	28.7
	H19.30.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Pgddt-lt@dongnai.gov.vn
	02513.844174
	
	000.07.30.H19

	28.8
	H19.30.8
	Phòng Y tế huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Pyt-lt@dongnai.gov.vn
	02513.527005
	
	000.08.30.H19

	28.9
	H19.30.9
	Thanh tra huyện  Long Thành
	Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	tt-lt@dongnai.gov.vn
	02513.844277
	
	000.09.30.H19

	28.10
	H19.30.10
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	vpubnd-lt@dongnai.gov.vn
	02513.844270
	
	000.10.30.H19

	28.11
	H19.30.11
	Phòng Kinh tế huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Pkt-lt@dongnai.gov.vn
	02513.844210
	
	000.11.30.H19

	28.12
	H19.30.12
	Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Pqldt-lt@dongnai.gov.vn
	02513.524816
	
	000.12.30.H19

	28.13
	H19.30.13
	Phòng Dân tộc huyện Long Thành
	Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Pdt-lt@dongnai.gov.vn
	02513.845438
	
	000.13.30.H19

	28.14
	H19.30.14
	Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao huyện Long Thành
	Ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	tt.vhtttt.lt@dongnai.gov.vn
	02513.844248
	
	000.16.30.H19

	28.15
	H19.30.15
	Ban Quản lý dự án huyện Long Thành
	Ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Bqlda.lt@dongnai.gov.vn
	02513.547929
	
	000.21.30.H19

	28.16
	H19.30.16
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Long Thành
	Đường Tôn Đức Thắng, tổ 13, khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành,tỉnh Đồng Nai
	gdtx.gdtxlongthanh

@dongnai.edu.vn
	02513.844583
	
	000.22.30.H19

	28.17
	H19.30.17
	Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Long Thành
	Ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Ttdvqlđt.lt@dongnai.gov.vn
	02513.844887
	
	000.23.30.H19

	28.18
	H19.30.18
	UBND thị trấn Long Thành
	Số 333, khu Phước Hải, TTLT,  huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndttlt-lt@dongnai.gov.vn
	02513.545020
	
	000.24.30.H19

	28.19
	H19.30.19
	UBND xã An Phước
	Ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxap-lt@dongnai.gov.vn
	02513.844062
	
	000.25.30.H19

	28.20
	H19.30.20
	UBND xã Bàu Cạn
	Ấp 6, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxbc-lt@dongnai.gov.vn
	02513.841192
	
	000.26.30.H19

	28.21
	H19.30.21
	UBND xã Bình An
	Ấp An Bình, xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng
	ubndxba-lt@dongnai.gov.vn
	02513.964580
	
	000.27.30.H19

	28.22
	H19.30.22
	UBND xã Bình Sơn
	Ấp 3, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxbs-lt@dongnai.gov.vn
	02513.533028
	
	000.28.30.H19

	28.23
	H19.30.23
	UBND xã Cẩm Đường
	Ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxcd-lt@dongnai.gov.vn
	02513.535012
	
	000.29.30.H19

	28.24
	H19.30.24
	UBND xã Lộc An
	Ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxla-lt@dongnai.gov.vn
	02513.501144
	
	000.30.30.H19

	28.25
	H19.30.25
	UBND xã Long An
	Ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxlongan-lt

@dongnai.gov.vn
	02513.525533
	
	000.31.30.H19

	28.26
	H19.30.26
	UBND xã Long Đức
	Khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxld-lt@dongnai.gov.vn
	02513.545282
	
	000.32.30.H19

	28.27
	H19.30.27
	UBND xã Long Phước
	Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxlp-lt@dongnai.gov.vn
	02513.353601
	
	000.33.30.H19

	28.28
	H19.30.28
	UBND xã Phước Bình
	Ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxpb-lt@dongnai.gov.vn
	02513.841426
	
	000.34.30.H19

	28.29
	H19.30.29
	UBND xã Phước Thái
	Ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxpt-lt@dongnai.gov.vn
	02513.841426
	
	000.35.30.H19

	28.30
	H19.30.30
	UBND xã Tam An
	Ấp 4, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxta-lt@dongnai.gov.vn
	02513.545288
	
	000.37.30.H19

	28.31
	H19.30.31
	UBND xã Tân Hiệp
	Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	ubndxth-lt@dongnai.gov.vn
	02513.841192
	
	000.38.30.H19

	28.32
	H19.30.32
	Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành
	Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	hctd.lt@dongnai.gov.vn
	0914346179
	
	000.39.30.H19

	28.33
	H19.30.33
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Long Thành
	Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	
	0948731955
	
	000.40.30.H19

	28.34
	H19.30.34
	Hội Người mù huyện Long Thành
	Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	
	0902.632288
	
	000.41.30.H19

	28.35
	H19.30.35
	Hội Khuyến học huyện Long Thành
	Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	
	0913104934
	
	000.42.30.H19

	28.36
	H19.30.36
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Long Thành
	Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	
	0918152088
	
	000.43.30.H19

	28.37
	H19.30.37
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Long Thành
	Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	
	02513.524622
	
	000.44.30.H19

	28.38
	H19.30.38
	Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành
	Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	ttptqd.ubndlt

@dongnai.gov.vn
	02513.525890
	
	000.56.30.H19

	28.46
	G01.895.617
	Công an huyện Long Thành
	Đường Không Tên, TT. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
	
	02513.845064
	
	

	29
	H19.31
	UBND huyện Trảng Bom
	
	
	
	
	000.00.31.H19

	29.1
	H19.31.1
	Phòng Nội vụ huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	pnv-tb@dongnai.gov.vn
	02513.676106;

02513.924151
	
	000.01.31.H19

	29.2
	H19.31.2
	Phòng Tư pháp huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Tptrangbom

@dongnai.gov.vn
	02513.922056;

02513.866368
	
	000.02.31.H19

	29.3
	H19.31.3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Tckhtrangbom

@dongnai.gov.vn
	02513.866254;

02513.866489
	
	000.03.31.H19

	29.4
	H19.31.4
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Tnmttrangbom

@dongnai.gov.vn
	02513.866859;

02513.677208;

02513.677209
	
	000.04.31.H19

	29.5
	H19.31.5
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.866481;

02513.866262
	
	000.05.31.H19

	29.6
	H19.31.6
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	vbpvhtt-tb@dongnai.gov.vn
	02513.675456
	
	000.06.31.H19

	29.7
	H19.31.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	gdtrangbom@dongnai.gov.vn
	02513.866274
	
	000.07.31.H19

	29.8
	H19.31.8
	Phòng Y tế huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	ytetrangbom@dongnai.

gov.vn
	02513.675775
	
	000.08.31.H19

	29.9
	H19.31.9
	Thanh tra huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tttrangbom@dongnai.gov.vn
	02513.866257
	
	000.09.31.H19

	29.10
	H19.31.10
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	ubnd-tb@dongnai.gov.vn
	02513.866180;

02513.866259
	
	000.10.31.H19

	29.11
	H19.31.11
	Phòng Kinh tế huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Kinhtetrangbom

@dongnai.gov.vn


	02513.675527;

02513.921561
	
	000.11.31.H19

	29.12
	H19.31.12
	Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	qldt.ubndtb@dongnai.gov.vn
	02513.866233
	
	000.12.31.H19

	29.13
	H19.31.13
	Phòng Dân tộc huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Dantoctrangbom

@dongnai.gov.vn


	02513.676107
	
	000.13.31.H19

	29.14
	H19.31.14
	Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Bqldatrangbom

@dongnai.gov.vn


	
	
	000.14.31.H19

	29.15
	H19.31.15
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	
	
	
	000.15.31.H19

	29.16
	H19.31.16
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Trảng Bom
	KP5 - TT. Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	bqlcttl.trangbom@gmail.com
	02513.684189
	
	000.16.31.H19

	29.17
	H19.31.17
	Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích
	Khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	ttdvhtci.ubndtb

@dongnai.gov.vn
	02513.921356
	
	000.17.31.H19

	29.18
	H19.31.18
	Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Trảng Bom 
	Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.864305
	
	000.21.31.H19

	29.19
	H19.31.19
	UBND thị trấn Trảng Bom
	Khu phố 1, thị trấn Trảng Bom
	ubndtttb-tb@dongnai.gov.vn
	02513.866.185
	
	000.22.31.H19

	29.20
	H19.31.20
	UBND xã An Viễn
	Ấp 3, xã An Viễn
	ubndxav-tb@dongnai.gov.vn
	02513.538863
	
	000.23.31.H19

	29.21
	H19.31.21
	UBND xã Bắc Sơn
	Ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn
	ubndxbs-tb@dongnai.gov.vn
	02513.869726
	
	000.24.31.H19

	29.22
	H19.31.22
	UBND xã Bàu Hàm
	Ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm
	ubndxbh-tb@dongnai.gov.vn
	02513.760097
	
	000.25.31.H19

	29.23
	H19.31.23
	UBND xã Bình Minh
	Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh
	ubndxbm-tb@dongnai.gov.vn
	02513.674833
	
	000.26.31.H19

	29.24
	H19.31.24
	UBND xã Cây Gáo
	Ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo
	ubndxcg-tb@dongnai.gov.vn
	02513.606161
	
	000.27.31.H19

	29.25
	H19.31.25
	UBND xã Đồi 61
	Ấp Tân Hưng, xã Đồi 61
	ubndxd61-tb@dongnai.gov.vn
	02513.538787
	
	000.28.31.H19

	29.26
	H19.31.26
	UBND xã Đông Hòa
	Khu 1, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa
	ubndxdh-tb@dongnai.gov.vn
	02513.868228
	
	000.29.31.H19

	29.27
	H19.31.27
	UBND xã Giang Điền
	Ấp Xây Dựng, xã Giang Điền
	ubndxgd-tb@dongnai.gov.vn
	02513.246197
	
	000.30.31.H19

	29.28
	H19.31.28
	UBND xã Hố Nai 3
	Ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3
	ubndxhn-tb@dongnai.gov.vn
	
	
	000.31.31.H19

	29.29
	H19.31.29
	UBND xã Hưng Thịnh
	Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh
	ubndxht-tb@dongnai.gov.vn
	02513.868109
	
	000.32.31.H19

	29.30
	H19.31.30
	UBND xã Quảng Tiến
	Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến
	ubndxqt-tb@dongnai.gov.vn
	
	
	000.33.31.H19

	29.31
	H19.31.31
	UBND xã Sông Thao
	Khu 2, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao
	ubndxst-tb@dongnai.gov.vn
	02513.670167
	
	000.34.31.H19

	29.32
	H19.31.32
	UBND xã Sông Trầu
	Ấp 5, xã Sông Trầu
	ubndxsongtrau-tb

@dongnai.gov.vn
	02513.866505
	
	000.35.31.H19

	29.33
	H19.31.33
	UBND xã Tây Hòa
	Khu 2, ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa
	ubndxth-tb@dongnai.gov.vn
	02513.678663
	
	000.36.31.H19

	29.34
	H19.31.34
	UBND xã Thanh Bình
	Ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình
	ubndxtb-tb@dongnai.gov.vn
	02513.606129
	
	000.37.31.H19

	29.35
	H19.31.35
	UBND xã Trung Hòa
	Khu 6, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa
	ubndxtrunghoa-tb

@dongnai.gov.vn
	02513.868298
	
	000.38.31.H19

	29.36
	H19.31.36
	Hội Chữ thập đỏ huyện Trảng Bom
	Khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	
	02513.676355
	
	000.39.31.H19

	29.37
	H19.31.37
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Trảng Bom
	Khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	
	
	
	000.40.31.H19

	29.38
	H19.31.38
	Hội Người mù huyện Trảng Bom
	Khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	
	
	
	000.41.31.H19

	29.39
	H19.31.39
	Hội Khuyến học huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	
	
	
	000.42.31.H19

	29.40
	H19.31.40
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Trảng Bom
	Khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	
	
	
	000.43.31.H19

	29.41
	H19.31.41
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	
	02513.677347
	
	000.44.31.H19

	29.42
	H19.31.42
	Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	ttptqd.ubndtb@dongnai. gov.vn
	02513.866268
	
	000.56.31.H19

	29.43
	G01.895.611
	Công an huyện Trảng Bom
	Đường 29/04, TT. Tràng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai
	
	02513.866234
	
	

	30
	H19.32
	UBND huyện Nhơn Trạch
	
	
	
	
	000.00.32.H19

	30.1
	H19.32.1
	Phòng Nội vụ huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Pnv-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521062
	
	000.01.32.H19

	30.2
	H19.32.2
	Phòng Tư pháp huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ptp-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521010
	
	000.02.32.H19

	30.3
	H19.32.3
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ptckh-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521105
	
	000.03.32.H19

	30.4
	H19.32.4
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ptnmt-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521911
	
	000.04.32.H19

	30.5
	H19.32.5
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Pldtbxh-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521118
	
	000.05.32.H19

	30.6
	H19.32.6
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Pvhtt-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521139
	
	000.06.32.H19

	30.7
	H19.32.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Pgđt-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521095
	
	000.07.32.H19

	30.8
	H19.32.8
	Phòng Y tế huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Pyte-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521657
	
	000.08.32.H19

	30.9
	H19.32.9
	Thanh tra huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tt-nt@dongnai.gov.vn
	02513.52097
	
	000.09.32.H19

	30.10
	H19.32.10
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Vpubnd-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521110
	
	000.10.32.H19

	30.11
	H19.32.11
	Phòng Kinh tế huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Pkt-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521185
	
	000.11.32.H19

	30.12
	H19.32.12
	Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Pqldt-nt@dongnai.gov.vn
	02513.561260
	
	000.12.32.H19

	30.13
	H19.32.13
	Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	bqlda-nt@dongnai.gov.vn
	02513.561250
	
	000.13.32.H19

	30.14
	H19.32.14
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nhơn Trạch
	Ấp 5, xã Long Thọ, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	gdtx.gdtxnhontrach@

dongnai.edu.vn
	02513.682428
	
	000.14.32.H19

	30.15
	H19.32.15
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	
	02513.576128
	
	000.15.32.H19

	30.16
	H19.32.16
	Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ttvhtttt-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521400
	
	000.18.32.H19

	30.17
	H19.32.17
	UBND xã Đại Phước
	Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, ĐN
	Ubndxdp-nt@dongnai.gov.vn
	02513.518101
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/daiphu
	000.20.32.H19

	30.18
	H19.32.18
	UBND xã Hiệp Phước
	Khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	Ubndxhp-nt@dongnai.gov.vn
	02513.848761
	http://sub.dost-dongnai. gov.vn/hiepphuoc
	000.21.32.H19

	30.19
	H19.32.19
	UBND xã Long Tân
	Đường Lý Thái Tổ, ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ubndxlt-nt@dongai.gov.vn
	02513.521461
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/longtan
	000.22.32.H19

	30.20
	H19.32.20
	UBND xã Long Thọ
	Ấp 4, xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Ubndxlt-nt@dongnai.gov.vn
	02513.571631
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/longtho
	000.23.32.H19

	30.21
	H19.32.21
	UBND xã Phú Đông
	Ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ubndxpd-nt@dongnai.gov.vn
	02513.3518042
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phudong
	000.24.32.H19

	30.22
	H19.32.22
	UBND xã Phú Hội
	Ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ubndxphuhoi-nt@
dongnai.gov.vn
	02513.521283
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phuhoi
	000.25.32.H19

	30.23
	H19.32.23
	UBND xã Phú Hữu
	Ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Ubndxph-nt@dongnai.gov.vn
	02512.814313
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phuhuu
	000.26.32.H19

	30.24
	H19.32.24
	UBND xã Phú Thạnh
	Ấp 1, xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ubndxphuthanh-nt@

dongnai.gov.vn
	02513.518230
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phuthanh
	000.27.32.H19

	30.25
	H19.32.25
	UBND xã Phước An
	Ấp Bàu Bông, xã Phước An, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ubndxpa-nt@dongnai.gov.vn
	02513.571083
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phuocan
	000.28.32.H19

	30.26
	H19.32.26
	UBND xã Phước Khánh
	Ấp 2, xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, ĐN
	Ubndxpk-nt@dongnai.gov.vn
	02513.519270
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phuockhanh
	000.29.32.H19

	30.27
	H19.32.27
	UBND xã Phước Thiền
	Ấp Trầu, xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ubndxpt-nt@dongnai.gov.vn
	02513.848806
	http://sub.dost-dongnai.gov.vn/phuocthien
	000.30.32.H19

	30.28
	H19.32.28
	UBND xã Vĩnh Thanh
	Ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ubndxvt-nt@dongnai.gov.vn
	02513.577429
	http://sub.dost-dongnai. gov.vn/vinhthanh
	000.31.32.H19

	30.29
	H19.32.29
	Hội Chữ thập đỏ huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Hctd-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521054
	
	000.32.32.H19

	30.30
	H19.32.30
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	hnncddc-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521564
	
	000.33.32.H19

	30.31
	H19.32.31
	Hội Người mù huyện Nhơn Trạch
	Ấp Trầu, xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, ĐN
	hnm-nt@dongnai.gov.vn
	02513.540029
	
	000.34.32.H19

	30.32
	H19.32.32
	Hội Khuyến học huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Hkh-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521270
	
	000.35.32.H19

	30.33
	H19.32.33
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Bllcscmbdbtd@dongnai.gov.vn
	02513.561018
	
	000.36.32.H19

	30.34
	H19.32.34
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Hnct-nt@dongnai.gov.vn
	02513.561018
	
	000.37.32.H19

	30.35
	H19.32.35
	Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ttptqd-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521583
	
	000.56.32.H19

	30.36
	H19.32.36
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nhơn Trạch
	Địa chỉ: ấp Xóm Hố xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai
	Hlhpn-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521016
	
	

	30.37
	H19.32.37
	Hội Nông dân
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Hnd-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521018
	
	

	30.38
	H19.32.38
	Hội Cựu chiến binh
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Hccb-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521014
	
	

	30.39
	H19.32.39
	Huyện đoàn
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Hd-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521906
	
	

	30.40
	H19.32.40
	Hạt Kiểm lâm
	Ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	hkl-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521734
	
	

	30.41
	H19.32.41
	Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ttyt-nt@dongnai.gov.vn
	02518.602036
	
	

	30.42
	H19.32.42
	Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	ubmttq-nt@dongnai.gov.vn
	02513.521101
	
	

	30.43
	G01.895.621
	Công an huyện Nhơn Trạch
	Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
	
	02513.521047
	
	

	31
	H19.37
	Cục Thuế tỉnh
	
	
	
	
	000.00.46.H19

	31.1
	H19.37.1
	Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu
	244 CMT8, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.866998
	
	000.01.46.H19

	31.2
	H19.37.2
	Chi cục Thuế khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ
	Số 38 CMT8, Phường Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai
	
	02513.879432
	
	000.02.46.H19

	31.3
	H19.37.3
	Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Long Thành, Đồng Nai
	
	02513.501419
	
	000.04.46.H19

	31.4
	H19.37.4
	Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất
	Quốc lộ 1A, TT. Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	
	02513.866998
	
	000.05.46.H19

	31.5
	H19.37.5
	Chi cục Thuế khu vực Định Quán - Tân Phú
	Số 34 Quốc lộ 20, TT. Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai
	
	02513.851288
	
	000.06.46.H19

	31.6
	H19.37.6
	Chi cục Thuế huyện Xuân Lộc
	Huỳnh Văn Nghệ, TT. Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai
	
	02513.609965
	
	000.10.46.H19

	32
	H19.82
	Tỉnh đoàn
	
	
	
	
	000.00.51.H19

	32.1
	H19.82.1
	Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh
	Võ Thị Sáu, khu phố 1, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
	duk.dkccqt@dongnai.gov.vn
	02513.817377
	
	000.01.51.H19


	
	


